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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ NGỮ VĂN

NĂM HỌC 2020 – 2021

· Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;

·   Căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT;
·   Căn cứ công văn số 2929/GDĐT-TrH ngày ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2020 - 2021;
· Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020- 2021 của Trường THPT Bình Khánh;

· Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2020 – 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi
· Tổ có 05 giáo viên đạt chuẩn, 01 giáo viên trên chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.

· Đội ngũ giáo viên trong tổ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ , nhiệt tình, chịu khó học hỏi, rèn luyện để vươn lên.

· Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện hơn trước.

· Giáo viên đã làm quen với: phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn tạo được sự hứng thú nơi học sinh.

· Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học như: Máy chiếu, Bảng tương tác…

2. Khó khăn

· Chất lượng đầu vào HS khối 10 còn thấp: 16 điểm.
· Năng lực tự học, tự nghiên cứu của HS còn yếu.
· Đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.
·  Công tác phối hợp với giữa nhà trường và gia đình chưa tốt, do phần lớn phụ huynh thiếu quan tâm vì lo sinh kế hoặc do không quản lý được việc học của con hoàn toàn giao phó con em cho nhà trường. 

· Công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế.
· Đa phần giáo viên trong tổ tuổi nghề chưa cao, kinh nghiệm giàng dạy và quản lý lớp còn hạn chế (GV có tuổi nghề cao nhất: 13 năm; thấp nhất: 01 năm ).

· Có 03 GV con nhỏ.
· Giáo viên trình độ trên chuẩn: 1/ 6 giáo viên

· Trình độ vận dụng công nghệ thông tin vào trong công tác dạy học môn văn đáp ứng chưa cao. 

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018); Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt của Ban lãnh đạo. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

- Thực hiện việc đổi mới có hiệu quả về sinh hoạt tổ chuyên môn, về đổi mới kiểm tra đánh giá theo công văn 3232 và 3333 của sở giáo dục.

- Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc học trực tuyến, bồi dưỡng thường xuyên, học hỏi qua dự giờ thao giảng cụm, thao giảng trường…
2. Chính trị tư tưởng

- 100% giáo viên trong tổ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Rèn luyện đạo đức tác phong của nhà giáo.



-Thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động lớn trong toàn ngành “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Hai không”, chống tiêu cực, chống bệnh thành tích trong giáo dục và chống vi phạm đạo đức nhà giáo. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục học sinh



- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng đội ngũ tổ viên vững vàng về tư tưởng chính trị, thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cáo nhận thức cho tổ viên về lý luận chính trị. Kịp thời tuyên truyền quán triệt và tạo điều kiện cho tổ viên nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.



- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, bồi dưỡng chính trị.


- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.



- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng các thành viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch; có ý thức tổ chức kỷ luật và có thái độ làm việc nghiêm túc. 



- Thực hiện nghiêm túc các Quy định về đạo đức nhà giáo, về dạy thêm học thêm; cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”….. nhằm nâng cao nhận thức không ngừng hoàn thiện năng lực và phẩm chất đạo đức, tinh thần cho tổ viên.




- Thực hiện kiểm tra nội bộ, quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên trong tổ kịp thời nhắc nhỡ và chấn chỉnh những biểu hiện có khả năng dẫn đến việc vi phạm nội quy, quy định nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; phòng tránh việc xử lý và thi hành kỷ luật cho giáo viên.

3. Công tác chủ nhiệm

- Xây dựng được kế hoạch các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm.

- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

- Kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, với Đoàn thanh niên, với lãnh đạo trường. Tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ học sinh, để giúp đỡ học sinh.


4. Công tác khác

-Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa: Phối hợp với nhà trường và các tổ bộ môn thực hiện ngoại khóa cho học sinh.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: tìm kiếm và phát hiện học sinh có năng khiếu bộ môn, phát huy năng lực các em.

- Phụ đạo học sinh yếu: phát hiện và giúp đỡ các em tiếp thu chậm từng bước tiến bộ.
III. PHÂN CÔNG
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn
	Phân công chuyên môn
	Kiêm nhiệm

	1
	Ðoàn Thị Ngọc Trinh
	ĐH
	X
	Ngữ văn
	11a5; 12a1; 12a5
	-TTCM

-CNL 12a5

	2
	Tăng Thị Thanh Nga
	ĐH
	X
	Ngữ văn
	10a2; 10a5;
12a3; 12a6
	CNL 10a2



	3
	Phạm Ðặng Mai Thy
	ĐH
	X
	Ngữ văn
	11a4; 11a2; 12a7
	CNL 11a4

	4
	Ngô Thị Thu Thảo
	ĐH
	X
	Ngữ văn
	11a1; 11a6;11a7

	Không

	5
	Nguyễn Bích Như
	ĐH
	X
	Ngữ văn
	10a4; 10a6; 11a3
	CNL 10a4

	6
	Ðặng Thị Hương Hà
	Thạc sĩ
	Vượt chuẩn
	Ngữ văn
	10a1; 10a3; 10a7; 12a2
	TTCĐ


IV. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện chương trình
* Chỉ tiêu: 100% giáo viên xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học.

100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.

     
*Nội dung
 
- Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt của BLĐ (theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng, phụ lục đính kèm kế hoạch).

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém

-Nâng cao vai trò giáo viên chú ý đến việc học của học sinh như học bài và làm bài tập ở nhà cũng như lắng nghe các thông tin phản hồi từ học sinh nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, tâm tư nguyện vọng của học sinh để có biện pháp uốn nắn thích hợp hoặc báo cho BGH giải quyết, đồng thời cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh để trao đổi về việc học và rèn luyện hạnh kiểm của các em.

- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém. Giáo viên bộ môn có kế hoạch cụ thể trong việc giúp đỡ học sinh yếu của lớp mình phụ trách.

- Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa để thu hút học sinh tham gia sân chơi bộ môn hào hứng, hiệu quả hơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, có chấm điểm và trả kịp thời để học sinh điều chỉnh kiến thức và phương pháp học.

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

- Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém. 

- GVBM qua bài kiểm tra lập danh sách học sinh điểm yếu kém sẽ tiến hành phụ đạo dò bài cho các em, chỉ dẫn tận tình giúp các em từng bước tiến bộ.

 
* Biện pháp thực hiện



1.1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông

- Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết, thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.


- Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.Tổ bộ môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian của năm học 2020-2021 là 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh.


1.2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép

-Thực hiện đúng tinh thần công văn số 3280/BGDĐT ngày 27/08/2020 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở các cấp học.


1.3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp

Khối 10:
Chủ đề 1: Văn bản tự sự
- Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên) 
- Truyện An Dương Vương và Mị Châu - 
Trọng Thủy 
- Tấm Cám 
- Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự 

- Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính) 
Chủ đề 2: Truyện thơ Nôm: Truyện Kiều
- Truyện Kiều (Phần một: Tác giả) 
- Trao duyên (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du 
- Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du 

- Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối 
Khối 11: 

Chủ đề 1: Thơ Trung đại
- Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương - Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến 
- Thương vợ của Trần Tế Xương 
- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận 
- Thao tác lập luận phân tích 

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích.
Chủ đề 2: Tiếng Việt
- Phong cách ngôn ngữ báo chí.
- Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo).
- Bản tin. 
- Luyện tập viết bản tin. 
- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. 

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.
Khối 12:

Chủ đề 1: Ký hiện đại Việt Nam

- Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.
Chủ đề 2: Văn xuôi k/c chống Mỹ 1965-1975

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

- Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. 

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. 
2. Nhiệm vụ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn


* Các chỉ tiêu

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.


- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.


- Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 1 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 01 bài giảng có ứng dụng CNTT/ HK.

- Dự giờ đồng nghiệp ít nhất 8 tiết/năm.


- Vận động giáo viên Tổ bộ môn tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp Cụm,.không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.


- Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong tìm tài liệu và dạy học.


- 100% giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm học và kết quả xếp loại đạt yêu cầu trở lên. Trong đó giáo viên cố gắng hoàn thành tốt nội dung bồi dưỡng Chương trình GDPT tổng thể 2018.

* Nội dung
 Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.

- Tổ CM có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.

- Mỗi giáo viên phải có 01 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.

- Tham gia tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng.

- Tham gia các hội thi cấp trường và cấp Thành phố.

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, tiết dạy tốt của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.


* Biện pháp thực hiện

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.


- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.


- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi HK/ 1 lần; 

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng.


- Tham gia các hội thi cấp trường và cấp Thành phố.


- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.


- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, tiết dạy tốt của chuyên môn.


- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.


- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

3. Nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn giáo viên
* Chỉ tiêu
- 100% giáo viên tổ tham gia đầy đủ bồi dưỡng, tập huấn giáo viên

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 50% ở mức thành thạo các phần mềm dạy học theo phương pháp mới như sử dụng giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint, bảng tương tác thông minh, dạy học “Trường học kết nối”.

- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh, đánh giá qua hoạt động nhóm khi giao bài tập về nhà HS nộp sản phẩm qua trường học kết nối, …

- 100% giáo viên trong tổ ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong giảng dạy, thao giảng (ít nhất 2 tiết/năm).
*Nội dung


-Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn tại :
    
- Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

    
- Công văn số 1256/GDĐT-TC ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức, triển khai bồi dưỡng năm 2020 cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.


-Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề, hội giảng do đơn vị trường, Cụm chuyên môn và Sở giáo dục tổ chức.


* Biện pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đầu năm học, thực hiện tốt theo kế hoạch.


- Cử giáo viên học tập huấn, học tập bồi dưỡng theo yêu cầu của ban lãnh đạo nhà trường, của sở, ban , ngành.


-Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet nhằm đáp ứng các yêu cầu nội dung chương trình bồi dưỡng.

   
 - Thực hiện tự bồi dưỡng bằng phương pháp tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên; 

  
 - Tăng cường thực hành; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giáo viên với nhau.


- Tổ trưởng phối hợp ban lãnh đạo nhà trường kiểm tra giám sát việc thực hiện của giáo viên; giúp đỡ họ hoàn thành theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu.


-Phương pháp bồi dưỡng thường xuyên


 
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet nhằm đáp ứng các yêu cầu nội dung chương trình bồi dưỡng.


 + Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên; 


 + Tăng cường thực hành; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với nhau.
4. Nhiệm vụ đề xuất chọn sách giáo khoa, tài liệu dạy học, ấn phẩm, tài liệu lưu hành nội bộ

* Chỉ tiêu

- 100% biết biên soạn tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ theo chuẩn.

*Nội dung


- Sử dụng học liệu gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức kĩ năng.

-Thực hiện giảng dạy nội dung chương trình theo thông tư 3280/BGDĐT ngày 27/08/2020 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở các cấp học.
* Biện pháp thực hiện
 
- Các giáo viên dạy cùng khối cùng nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn, các sách tham khảo, công văn 3280, SGK, SGV để biên soạn lại tài liệu dạy học cá nhân phù hợp với đối tượng học sinh của trường.
5. Nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
5.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

* Các chỉ tiêu


- Đăng kí danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo).


- Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xén, bỏ nội dung dạy học.


- Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

*Nội dung

- Phát hiện học sinh giỏi (HSG), học sinh có năng khiếu bộ môn ngay từ đầu năm học và trong quá trình học tập hàng ngày để kịp thời bồi dưỡng cho các em; tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tư duy sáng tạo trong các giờ học. 


- Tổ chức chọn đội tuyển bồi dưỡng giúp học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức để đạt kết quả tốt trong học tập cũng như các kì thi chọn HSG; nâng cao chất lượng mũi nhọn của trường.

* Biện pháp thực hiện

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.


- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng.


- Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.


- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.


- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh yếu.


- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả.
5.2. Về bồi dưỡng học sinh giỏi và Olympíc


* Chỉ tiêu

· Thi Olympic môn khối 10, 11: Có ít nhất 1 giải trong vòng xếp hạng cho mỗi khối.

· Thi hs giỏi lớp 12 -cấp thành phố : Có ít nhất 1 giải trong vòng xếp hạng

· Tham gia đủ các Hội thi, hoạt động chuyên môn do trường và sở tổ chức như: có ít nhất một giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.


* Nội dung

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình lập danh sách báo cáo với BGH. Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ mở lớp dạy phụ đạo để học sinh vượt lên bằng học sinh trung bình.


* Biện pháp thực hiện

· Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp K10,11,12.

· Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển: 3 tiết/tuần/1 khối lớp.

· Tổ chức xét chọn đội tuyển học sinh giỏi Văn, phát hiện học sinh có năng khiếu viết Văn. 

· Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng môn Văn và dự thi HSG đạt hiệu quả.

5.3. Về phụ đạo học sinh yếu


* Các chỉ tiêu: Tỉ lệ học sinh yếu kém bộ môn không quá 15%. 


* Nội dung

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình lập danh sách báo cáo với BGH. Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ mở lớp dạy phụ đạo để học sinh vượt lên bằng học sinh trung bình.


*Biện pháp thực hiện

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình chuẩn.


- Tăng cường kiểm tra trả bài cho học sinh yếu nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện cải thiện việc tiếp thu bài trong học tập.


- Phối hợp cha mẹ học sinh, đồng nghiệp trong giáo dục học sinh yếu kém. 

- Giáo viên bộ thực hiện dò bài trước kì kiểm tra hoặc kiểm tra cuối kì.

6. Nhiệm vụ tham gia các kì thi, hội thi chuyên môn


* Các chỉ tiêu

- Tham gia thao giảng, sinh hoạt chuyên đề đầy đủ.


- Giáo viên tổ bộ môn cố gắng tham gia các tiết thao giảng, sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị; cấp Cụm và Thành phố để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

*Nội dung
-Giáo viên tổ bộ môn cố gắng tham gia các tiết thao giảng, sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị; cấp Cụm và Thành phố để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy. 
- Nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia đối với khối 12.

* Biện pháp thực hiện
- Cử GV dự giờ thao giảng do các trường trong cụm tổ chức.

- Tổ trưởng tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do sở tổ chức và triển khai đến các thành viên trong tổ thực hiện.

- Phân công GV trong tổ soạn ngân hàng câu hỏi cho từng khối. .

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian, động viên giáo viên và học sinh tích cực hoạt động dạy và học để có được kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi, Olympic.
7. Nhiệm vụ các hoạt động giáo dục: hoạt động ngoại khóa, hoạt động câu lạc bộ…
* Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia.
*Nội dung

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong năm học. 


- Giáo viên tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hợp tác với trợ lý thanh niên và chi đoàn HS, khách mời, ban cán sự lớp để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.


- Phối hợp tổ Sinh  đưa học sinh tham quan ngoại khóa.

*Biện pháp thực hiện

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề theo chủ đề từng tháng.
 
- Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả trong giáo dục ngoài giờ lên lớp.


- Thực hiện các buổi ngoại khóa tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và Thảo Cầm Viên Sài Gòn.


- Tuyên truyền giáo dục ý thức học sinh bảo vệ môi trường thông qua tiết học ngoài không gian lớp học.


- Tổ chức câu đố vui trên bản tin (cho học sinh 3 khối). 


- Khối 10: thực hiện nội dung học tập trải nghiệm ngoại khóa tại Chiến khu Rừng Sác…

 
- CLB: Ra bản tin hàng tháng (viết bài theo chủ đề của tháng); chuyên đề ngoại khóa dưới sân cờ (Tháng 1- chủ đề “Ngày Tết Quê Em” -Diễn kịch )
8. Nhiệm vụ hoạt động dạy học, nội dung giào dục theo kế hoạch 2 buổi/ ngày (giao cho Tổ/ Nhóm thực hiện)
* Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia thực hiện tốt. 
* Nội dung 

        
 -Thực hiện theo kế hoạch năm học của nhà trường và theo sát tinh thần của công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD-ĐT nhằm tăng cường thời lượng hệ thống hóa và khắc sâu kiến thực cho học sinh, bồi dưỡng đội tuyển học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh có sức học sa sút, yếu kém.

- Đảm bảo tính thống nhất quan điểm của tất cả thành viên trong tổ, mang tính kế thừa, có sự chọn lọc tích cực từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế, từ công tác phân tích và đánh giá đề kiểm tra trong và ngoài trường hằng năm.
* Biện pháp thực hiện
 
-Thực hiện buổi chính khóa hướng dẫn bài mới, buổi hai giúp học sinh ôn tập và luyện tập kỹ năng giải bài tập, có kế hoạch và đề cương cho từng khối thống nhất trong tổ.

- Việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic được thực hiện trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của nhà trường.
9. Nhiệm vụ kiểm tra đánh giá

* Các chỉ tiêu

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. 


- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh 


- Triển khai các chủ đề, chuyên đề trong năm học theo kế hoạch xây dựng:


- Học kì I thực hiện 01 chủ đề:

 

 + Chủ đề 1: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học.


- Học kì II thực hiện 01 chủ đề:

 

 + Chủ đề 2: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.


- Thao giảng: mỗi học kì từ 1 đến 2 tiết.


- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 8 tiết/gv/năm học

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 01lần/HK.
*Nội dung

a. Kiểm tra đánh giá giáo viên trong tổ

-Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.


b. Kiểm tra đánh giá về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh của giáo viên trong tổ theo  công văn 5555/BGDĐT-GDTrH về  hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên và công văn 3333 của sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

* Các biện pháp thực hiện

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng chuyên môn với các tổ viên.


- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.


- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.


- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.


- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh: Căn cứ thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011).
 

 + Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 

+ Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.".
 

+ Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên xây dựng ma trận đề, nộp cho Tổ trưởng và Ban lãnh đạo nhà trường duyệt trước khi kiểm tra.

10. Nhiệm vụ chương trình nhà trường


10.1. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THPT

 *Chỉ tiêu

    +Tỉ lệ học sinh bỏ học: không quá 1.0% 

               +Tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình trở lên 99%; 

                +Hạnh kiểm tốt 80% 

                +Tỉ lệ học sinh có học lực trung bình trở lên 95%; học lực khá giỏi 50%
                +Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 95% 
                +Tỉ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại: 60%.


- Tỷ lệ trung bình bộ môn: Văn 86 %; 

- Tỉ lệ bộ môn thi TNTHPT quốc gia có điểm từ trung bình trở lên bằng hoặc cao hơn tỉ lệ chung của toàn thành.


*Biện pháp thực hiện

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh tự học của học sinh phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN, GV bộ môn, làm cho mối quan hệ thực sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


- Nâng cao vai trò của giáo viên, giáo viên cần có chuyên môn vững, phải năng động sáng tạo trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo và điều chỉnh mọi hoạt động của học sinh.


- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém …


- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh tham gia.


- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kỳ không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân. Các kết quả kiểm tra, đánh giá được thông tin đầy đủ đến học sinh để động viên khuyến khích học sinh tiến bộ.


- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.


- Thực hiện dò bài học sinh yếu trước khi kiểm tra cuối kì trong mỗi học kì.

10.2. Hoạt động chuyên môn khác -ngoài giờ lên lớp

- Thực hiện nghiêm túc văn bản số: 3083/GDĐT-TrH ngày 23/09/ 2020 Về hướng dẫn xâydựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2020 – 2021


*Các chỉ tiêu

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.


- Hợp tác với GVCN để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp có hiệu quả.

*Biện pháp thực hiện

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.


- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.

- Giáo viên tổ bộ môn phối hợp nghiên cứu tài liệu xây dựng kế hoạch dạy học chính khóa chủ đề: Bình đẳng giới và hôn nhân gia đình..
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không

	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2020
TỔ TRƯỞNG

Đoàn Thị Ngọc Trinh



Đính kèm các Phụ lục:

I. Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân

II. Thao giảng, ngoại khóa
III. Kiểm tra chuyên môn
IV. Kế hoạch hoạt động chuyên môn Tổ văn theo tháng

V. Kế hoạch thực hiện chương trình

PHỤ LỤC

(Đính kèm kế hoạch giáo dục Tổ chuyên môn Ngữ Văn Năm học 2020– 2021)


I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể

Tập thể lao động Tiên Tiến; Tổ lao động xuất sắc

2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký DHTĐ
	Ghi chú

	1
	Đoàn Thị Ngọc Trinh
	GV
	LĐTT, CSTĐCS
	

	2
	Tăng Thị Thanh Nga
	Tổ trưởng
	LĐTT, CSTĐCS
	

	3
	Phạm Đặng Mai Thy
	GV
	LĐTT
	

	4
	Ngô Thị Thu Thảo
	GV
	LĐTT
	

	5
	Đặng Thị Hương Hà
	TTCĐ
	LĐTT
	

	6
	Nguyễn Bich Như
	GV
	LĐTT
	


II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, NGOẠI KHÓA

1. Thao giảng

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Hương Hà 
	HK1
	

	2
	Phạm Đặng Mai Thy
	HK2 
	

	3
	Nguyễn Bích Như
	HK1
	

	4
	Tăng Thị Thanh Nga 
	HK1
	

	5
	Ngô Thị Thu Thảo
	HK1
	

	6
	Đoàn Thị Ngọc Trinh
	HK2
	


2. Ngoại khóa



Hình thức: Sân khấu tương tác. 


Nội dung: Ngày Tết quê em ( tháng 1)


Ngoại khóa Tổ theo tháng: CÂU LẠC BÔ VĂN HỌC- Bản tin văn học

Hình thức thực hiện: Tranh ảnh, bản tin cập nhật thông tin phù hợp chủ đề

	Tháng
	Chủ đề thực hiện
	Người thực hiện

	9
	Cảm xúc ngày khai trường
	Ngô Thị Thu thảo

	10
	Chân dung người phụ nữ Việt Nam
	Đặng Thị Hương Hà

	11
	Người thầy trong tôi
	Nguyễn Bích Như

	12
	Chân dung người lính trong văn học
	Tăng Thị Thanh Nga

	01
	Ngày tết quê em
	Phạm Đặng Mai Thy

	02
	Tình bạn, tình yêu tuổi học trò
	Đặng Thị Hương Hà

	3
	Người Phụ nữ tôi yêu
	Đoàn Thị Ngọc Trinh

	4
	Kiến thức mùa thi
	Ngô Thị Thu thảo


III. KIỂM TRA NỘI BỘ

	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Tăng Thị Thanh Nga
	10->25/10
	Hồ sơ sổ sách, Công tác chủ nhiệm

	2
	Ngô Thị Thu Thảo
	1->15/11
	Giảng dạy, hồ sơ sổ sách

	3
	Đặng Thị Hương Hà
	10->25/9
	Hồ sơ sổ sách

	4
	Pham Đặng Mai Thy
	1->15/3
	Giảng dạy, hồ sơ sổ sách

	5
	Nguyễn Bích Như
	1->15/3
	Giảng dạy, hồ sơ sổ sách

	
	
	
	


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN THEO THÁNG

	Tháng
	Nội dung công tác
	Bộ phận thực hiện

	8
	- Tham gia họp hội đồng sư phạm đầu năm

- Nhận PCCM
	Cả tổ

	
	Hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
	Cả tổ

	
	Xây dựng khung chương trình, PPCT
	Cô Trinh

	Tháng 9
	Dự lễ Khai giảng năm học mới
	Cả tổ

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Thảo

	
	Hoàn thành Kế hoạch ôn thi HSG K:10,11,12
	Cô Trinh

	
	Hoàn thành các loại Hồ sơ, sổ sách đầu năm theo quy định
	Cả tổ

	
	Ổn định lớp và đi vào nề nếp dạy học
	Cả tổ

	
	Đề xuất mua sách tham khảo, thiết bị dạy học
	Cả tổ

	
	Hoàn thành KHCM tổ, cá nhân
	Cả tổ

	
	KT nội bộ theo kế hoạch của nhà trường 
	Cô Hà

	
	Hỗ trợ giải vô địch học sinh cấp trường
	phân công của trường

	
	Hướng dẫn học sinh NCKH
	Cô Thy, Thảo

	
	Kiểm tra nội bộ (cô Hà )theo Kế hoạch nhà trường
	Cô Trinh

	
	Bản tin VH
	Cô Thảo

	Tháng 10
	Lên kế hoạch hoạt động ngoại khóa bộ môn
	Cô Trinh

	
	Kiểm tra nội bộ (cô Nga )theo Kế hoạch nhà trường
	Cô Trinh

	
	Ôn thi HSG 10+ 11,12
	Cô Hà, Nga,Trinh

	
	Tham gia Hội thảo rút kinh nghiệm việc dạy HS yếu kém, công tác chủ nhiệm lớp tốt.
	Cả tổ

	
	Tham gia hội nghị chuyên đề thiết kế bài giảng trên bảng tương tác của các môn.
	Cả tổ

	
	Thống nhất nội dung Kt giữa kì; soạn đề KT giữa kì
	Cả tổ

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Hà

	
	Thực hiện tiết dạy dự án, thao giảng
	Cô Thảo

	Tháng 11
	Hỗ trợ tổ chức và tham gia dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
	Cả tổ

	
	Hưởng ứng phong tào “ Mùa thi nghiêm túc”
	Tổ

	
	Thống nhất nội dung kiểm tra giữa kì
	Cả tổ

	
	Tham gia va dự giờ thao giảng chao mừng 20-11
	Cả tổ

	
	Ôn thi HSG : 10,11, 12
	Cô Hà, Nga,Trinh

	
	Đăng ký tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kết hợp kiểm tra nội bộ, dự giờ 
	Cô Thảo

	
	Tổ CM thống nhất nội dung kiểm tra giữa HK, hoàn tất các cột điểm theo quy định
	Tổ

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Như

	
	Thực hiện tiết học theo dự án
	Cô Như

	Tháng 12
	Phân công và kiểm tra việc ra đề thi, chấm thi, vào điểm HK1
	Cô Trinh

	
	Thực hiện Kế Hoạch CM HKII
	Cả tổ

	
	Ôn thi HSG: 10,11,12
	Cô Hà, Nga,Trinh

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Nga

	
	Tổ chức sơ kết HK ; thống kê kết quả giảng dạy, đánh giá thi đua HKI, báo cáo sơ kết HKI
	Cả tổ

	Tháng 01
	Hoàn thành báo cáo thống kê học kỳ 1
	Cô Trinh

	
	Hỗ trợ tổ chức các hoạt động mừng Xuân.
	Cả tổ

	
	Ôn thi HSG K: 10,11,12
	Cô Hà, Nga,Trinh

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Thy

	
	Chấm sáng kiến kinh nghiệm
	Cô Trinh

	
	Thực hiên dạy học theo chuyên đề NCBH
	Cô Nga

	
	Thực hiện Sinh hoạt ngoại khóa dưới sân cờ
	Cô Thy (Cả tổ hỗ trợ)

	
	Nghỉ tết theo quy định;

Trực tết theo phân công
	Tổ

	Tháng 02
	Ôn thi HSG K: 10,11,12
	Cô Hà, Nga,Trinh

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Hà

	Tháng 3
	Hỗ trợ và tham gia tổ chức các phong trào kỷ niệm ngày 08/3/2018
	Cả tổ

	
	Tập trung phụ đạo học sinh yếu kém khối 12
	Theo phân công

	
	Ôn thi HSG K: 10,11,12
	Cô Thy, Hà, Nga

	
	Thao giảng + dự giờ
	Cả tổ

	
	Hướng dẫn học sinh tham gia thi HSG 12 cấp TP
	-Cô Trinh


	
	Thực hiện kiểm tra nội bộ (Cô Như, Cô Thy) theo kế hoạch
	Cô Trinh

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH
	Cô Trinh

	Tháng 4
	Kiểm tra việc ôn tập HK2.
	Cả tổ

	
	Phân công ra đề thi HKII
	Cả tổ

	
	Thưc hiện bảng tin CLBVH 
	 Cô Thảo

	
	Hỗ trợ hs đi Thi HSG Olympic: K10,11
	Cô Hà, Nga

	
	Hưởng ứng phong trào “mùa thi nghiêm túc”
	Cả tổ

	
	Ôn tập và kiểm tra cuối kì II.
	Cả tổ

	
	Chấm và trả bài KT cuối kỳ II đúng quy định;
	Cả tổ

	Tháng 5
	Tham gia lễ Tổng kết năm học 
	Cả tổ 

	
	Dạy ôn tập thi TN THPT Quốc gia , Coi thi nghề phổ thông 
	Cô Nga

Thy, Hà, Thảo, Trinh

	
	GV tổng kết điểm cuối năm, nhập điểm , phê học bạ các lớp;
	Cả tổ

	
	Tham dự lễ tri ân- trưởng thành cho khối 12
	Cô Hà, Thy,Nga, Trinh, Thảo

	Tháng 6
	Dạy ôn thi TN THPT Quốc gia
	Cô Nga

Thy, Hà, Trinh, Thảo

	
	Tham gia coi tuyển sinh 10,
	Theo phân công

	
	Tổ chức ôn tập ; gác thi; chấm thi cho HS thi lại (khối 10,11)
	Theo phân công

	Tháng 7
	Coi và chấm thi TN 12
	Theo phân công

	
	Tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhà trường nếu có
	Cả tổ

	
	Tham quan nghỉ dưỡng Hè
	Cả tổ 


Duyệt của hiệu trưởng





Tổ trưởng chuyên môn







     Đoàn Thị Ngọc Trinh

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

TỔ: NGỮ VĂN

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 10

THỜI GIAN: 35 TUẦN

TỔNG SỐ TIẾT: 105 (HK 1: 18 tuần; HKII: 17 tuần)

Áp dụng năm học 2020-2021
HỌC KÌ I
	TUẦN
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/ TÀI NGUYÊN

	1

07/9 – 11/9/2020
	Tổng quan Văn học Việt Nam.
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được những kiến thức tổng quát về hai bộ phận của VHVN cùng quá trình phát triển của văn học viết. 

- Nắm vững hệ thống thể loại văn học Việt Nam.
2. Kĩ năng: Có năng lực tổng hợp, hệ thống hoá các kiến thức về VHVN.

3. Định hướng năng lực: Rèn luyện năng lực đọc hiểu văn bản, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tổng hợp vấn đề…

4. Thái độ, phẩm chất: Tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc. Từ đó có lòng say mê với văn học Việt Nam.
	2 tiết 


	- Gợi tìm

- Trao đổi

- Thảo luận

- Vấn đáp
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
	1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp, về hai quá trình trong hoạt động giao tiếp.
2. Kĩ năng: Biết xác định các nhân tố giao tiếp trong một hoạt động giao tiếp, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp.
3. Định hướng năng lực: Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản bản thân. 
4. Thái độ, phẩm chất: Có thái độ và hành vi phù hợp trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tình yêu tiếng mẹ đẻ, quê hương đất nước, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt…
	1 tiết 
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận

- Diễn giảng
	- SGK

- Giáo án
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14/9 – 19/9
	Khái quát văn học dân gian Việt Nam. 


	1. Kiến thức: Nắm được những đặc trưng cơ bản của VHDG. Hiểu được những giá trị to lớn của VHDG.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng nhận biết các thể loại và phân tích những đặc trưng cơ bản của VHDG.

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Có niềm tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc. Từ đó có lòng say mê với VHDG Việt Nam.
	2 tiết 


	- Nêu vấn đề

- Thảo luận

- Diễn giảng
	- SGK

- Giáo án

- Bảng tóm tắt các thể loại văn học dân gian VN.

	
	Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo).
	1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng nhận diện, phân tích, lĩnh hội, tạo lập trong giao tiếp.

3. Định hướng năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mỹ, năng lực hợp tác, năng lực tự học.
4. Thái độ, phẩm chất: Nâng cao kĩ năng tạo lập, phân tích, lĩnh hội trong giao tiếp.
	1 tiết 
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm
- Diễn giảng
	- SGK

- Giáo án

- Các bài tập vận 

dụng.
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21/9 – 26/9
	CHỦ ĐỀ: VĂN BẢN TỰ SỰ

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích sử thi Đam San)
	1. Kiến thức: Năm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu “nhân vật anh hùng sử thi”, về nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ.
2. Kĩ năng: Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, biết sống yêu thương, nhân ái, khoan dung, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước.
	3 tiết 


	- Đọc hiểu

- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Bảng so sánh cảnh đánh nhau giữa Đam San và Mtao Mxây.
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28/9 – 03/10
	Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy (Truyền thuyết)
	1. Kiến thức: Nắm được đặc trưng chủ yếu của truyền thuyết: Kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tưởng tượng, phản ánh quan điểm đánh giá, thái độ và tình cảm của của nhân dân về các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích truyện dân gian để có thể hiểu đúng ý nghĩa của những hư cấu nghệ thuật trong truyền thuyết.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Yêu quê hương đất nước, tinh thần cảnh giác với kẻ thù và xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa nhà với nước, giữa cá nhân với cộng đồng.
	3 tiết 


	- Nêu vấn đề 

- Thảo luận nhóm 

- Diễn giảng 
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Tranh ảnh về các nhân vật trong truyện. 
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05/10 – 10/10
	Tấm Cám 

(Cổ tích)
	1. Kiến thức: Hiểu được nội dung của truyện cổ tích Tấm Cám, nhận thức được tính chất, ý nghĩa của những mâu thuẫn, xung đột diễn ra trong truyện, ý nghĩa của sự biến hóa của Tấm.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc kể, phân tích nhân vật qua mâu thuẫn, xung đột trong truyện cổ tích thần kì
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Niềm tin vào cái thiện, vào lẽ công bằng, vào chính nghĩa trong cuộc sống và trong xã hội. Biết đấu tranh vì cái thiện, vì lẽ phải, công bằng xã hội
	3 tiết 
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận

- Diễn giảng

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án. 

- Sưu tầm các câu chuyện cổ tích.

- Tranh ảnh về các nhân vật trong truyện. 
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12/10 – 17/10
	Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự


	1. Kiến thức: Bước đầu chọn được sự việc và chi tiết tiêu biểu khi viết một bài văn tự sự đơn giản.
2. Kĩ năng: Biết ghi nhận những sự việc chi tiết xảy ra trong cuộc sống và trong tác phẩm để viết một bài văn tự sự. 
4. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Coi trọng việc chon sự việc và chi tiết tiêu biểu khi viết hoặc tóm tắt một văn bản tự sự.
	1 tiết
	
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Tóm tắt văn bản tự sự 

(Dựa theo nhân vật chính)
	1. Kiến thức: Nhận biết thế nào là sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự.
2. Kĩ năng: Biết tóm tắt một văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Coi trọng việc chon sự việc và chi tiết tiêu biểu khi viết hoặc tóm tắt một văn bản tự sự.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Văn bản - Văn bản (tiếp theo)
	1. Kiến thức: Hiểu khái quát về văn bản. Cách phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt, theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp.
2. Kĩ năng: Biết so sánh để nhận ra một số nét cơ bản của mỗi loại văn bản. Biết tạo lập một văn bản theo một hình thức trình bày nhất định, triển khai một chủ đề cho trước hoặc tự xác định chủ đề.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Có được những kiến thức thiết yếu về văn bản, đặc điểm về văn bản, kiến thức khái quát về các loại văn bản xét theo phong cách chức năng ngôn ngữ. Có kỹ năng thực hành phân tích và tạo lập văn bản trong giao tiếp.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án
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19/10 –24/10
	Nội dung, hình thức văn bản văn học
	1. Kiến thức: Nắm được các khái niệm về nội dung văn bản văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng của văn bản, cảm hứng nghệ thuật. Các khái niệm về hình thức của văn bản văn học : ngôn từ, kết cấu, thể loại.
2. Kĩ năng: Xác định được các khái niệm về nội dung và hình thức văn bản văn học khi đọc một truyện ngắn hay một bài thơ ngắn. Cảm nhận có chiều sâu văn bản văn học.

3. Định hướng năng lực: Năng lực thu thập thông tin; đọc – hiểu các văn bản; tạo lập văn bản nghị luận.
4. Thái độ, phẩm chất: Thể hiện tình yêu văn học.
	
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Bài tập vận dụng

	
	Uy - lit - xơ trở về

(Sử thi Hy Lạp)
	1. Kiến thức: Thấy được vẻ đẹp trí tuệ và khát vọng hạnh phúc của người Hi Lạp. Phân tích được các đoạn đối thoại và diễn biến tâm lí nhân vật.
2. Kĩ năng: Biết cách phân tích một văn bản sử thi dân gian nước ngoài để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật biểu hiện.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản sử thi dân gian, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân.
4. Thái độ, phẩm chất: Coi trọng những tác phẩm sử thi Hi Lạp cổ đại từ đó đề cao, trân trọng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước là một trong những động lực và sức mạnh để con người vượt qua thử thách.
	2 tiết
	- Đọc hiểu

- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Tranh ảnh về các nhân vật Uylitxo, Pelenop…
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26/10 – 31/10
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	1. Kiến thức: Kiến thức đọc hiểu văn bản ngoài SGK.

2. Kĩ năng: Viết văn tự sự
3. Năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân.
	2 tiết
	
	

	
	Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà (Truyện cười)
	1. Kiến thức: Nhưng nó phải bằng hai mày: Hiểu được cái cười (nguyên nhân cái cười) và thấy được thái độ của nhân dân, bản chất tham nhũng của quan lại địa phương. Thấy được tình cảnh bi hài của người lao động vào kiện tụng. Nắm được biện pháp gây cười của truyện.

2. Kĩ năng: Biết đọc hiểu tác phẩm tự sự dân gian theo đặc trưng thể loại.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản bản thân.
4. Thái độ, phẩm chất: Biết sống yêu thương, nhân ái, khoan dung, có trách nhiệm với bản thân cộng đồng. 
	1 tiết
	- Đọc hiểu

- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Tuyển tập truyện cười dân gian Việt Nam
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02/11 – 07/11
	Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà (Tiêp theo)
	(Như trên)
	1 tiết
	
	

	
	Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

(Bài 1, 4, 6)
	1. Kiến thức: Hiểu, cảm nhận được tiếng hát than thân và tiếng hát yêu thương tình nghĩa của người bình dân trong xã hội phong kiến xưa qua nghệ thuật riêng của ca dao.

2. Kĩ năng: Biết cách tiếp cận và phân tích cao dao qua đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản đặc biệt văn bản sử thi dân gian, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản bản thân.

4. Thái độ, phẩm chất: Trân trọng, yêu mến nền văn hóa dân gian Việt Nam. Có thái độ bảo vệ, gìn giữ, tiếp tục phát huy những làn điệu dân ca, ca dao trong đời sống văn hóa cộng đồng. 
	2 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Kho tàng ca dao Việt Nam

- Tranh ảnh minh họa
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09/11 –14/11
	Ca dao hài hước 

(Bài 1, 2)
	1. Kiến thức: Cảm nhận được tiếng cười lạc quan trong cao dao qua nghệ thuật trào lộng thông minh, hóm hỉnh của người bình dân cho dù cuộc sống của họ cũng nhiều vất vả, lo toan.
2. Kĩ năng: Biết cách tiếp cận và phân tích cao dao qua đặc trưng thể loại
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.

4. Thái độ, phẩm chất: Trân trọng tâm hồn lạc quan yêu đời của người lao động và yêu quý tiếng cười của họ trong ca dao. 
	1 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Bảng phụ

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	1. Kiến thức: Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm về kiến thức và kĩ năng viết một bài tự sự. Từ đó chuẩn bị tốt hơn cho bài viết tiếp theo.

2. Kĩ năng: Đọc- hiểu, viết bài văn tự sự.

3. Thái độ: Tích cực, ham học hỏi.
	1 tiết
	Phát vấn
	- Bài kiểm tra giữa HKI

- Đáp án bài kiểm tra giữa HKI

	
	Ôn tập văn học dân gian 

Việt Nam
	1. Kiến thức: Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức về văn học dân gian Việt Nam đã học.
2. Kĩ năng: Biết vận dụng đặc trưng của thể loại VHDG để phân tích các tác phẩm cụ thể.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
4. Thái độ, phẩm chất: Trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của đất nước.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án
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16/11 – 21/11
	Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	1. Kiến thức: Nhận rõ đặc điểm, các mặt thuận lợi và hạn chế của ngôn ngữ nói và viết. Phân biệt được ngôn ngữ nói và viết trong việc vận dụng khi giao tiếp và diễn đạt khi cần thiết.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng trình bày lời nói hoặc viết văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

3. Định hướng năng lực: Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ đúng phong cách để đạt được hiệu quả giao tiếp.
4. Thái độ, phẩm chất: Coi trọng việc diễn đạt trong giao tiếp, có sự lựa chọn ngôn ngữ cho phù hợp. Có ý thức giữ gìn sự trong sáng, tình yêu và niềm tự hào với Tiếng Việt.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Bảng so sánh giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.



	
	Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX
	1. Kiến thức: Nắm được các thành phần chủ yếu và các giai đoạn phát triển của VHVN từ TK X đến TK XIX. Nắm một số đặc điểm lớn về nội dung và hình thức của VHTĐ VN trong quá trình phát triển.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng tổng hợp, khái quát hệ thống hoá các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. 
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản , năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực công nghệ thông tin, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Bồi dưỡng cho HS ý thức học tập, tìm hiểu và yêu thích một thời kì văn học quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc. Yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy di sản văn học dân tộc.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	1. Kiến thức: Nắm được khái niệm cơ bản của; đặc trưng cơ bản để làm cơ sở phân biệt với các PCNN khác. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện và nâng cao năng lực giao tiếp, nhất là việc dùng từ, việc xưng hô, biểu hiện tình cảm, thái độ.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản , năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực công nghệ thông tin, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Coi trọng việc diễn đạt trong giao tiếp. Ý thức giữ gìn sự trong sáng, tình yêu và niềm tự hào với Tiếng Việt.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Bảng phụ
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23/11 – 28/11
	Tỏ lòng 


	1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp con người thời Trần qua hình tượng trang nam nhi với lí tưởng và nhân cách cao cả; vẻ đẹp thời đại qua hình tượng “ba quân” với sức mạnh và khí thế hào hùng. 
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng cảm nhận, phân tích một bài thơ tứ tuyệt Đường luật.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản , năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Bồi dưỡng nhân cách, sống có lí tưởng, quyết tâm thực hiện lí tưởng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
	2 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Tranh ảnh về Phạm Ngũ Lão

	
	Cảnh ngày hè 

	1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè. Vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi với tình yêu thiên nhiên, yêu đời, nặng lòng với nhân dân, đất nước.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích một bài thơ nôm của Nguyễn Trãi.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên đất nước, tình cảm gắn bó với cuộc sống của nhân dân.
	1 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Tranh ảnh
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30/11 – 05/12
	Cảnh ngày hè (Tiếp theo)
	(Như trên)
	1 tiết
	
	

	
	Nhàn
	1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp cuộc sống nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm: Cuộc sống đạm bạc, nhân cách thanh cao, trí tuệ sáng suốt, uyên thâm.. Hiểu đúng quan niệm sống nhàn của tác giả, từ đó càng thêm yêu mến, kính trọng Nguyễn Bỉnh Khiêm.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận, phân tích một văn bản thơ.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Bồi dưỡng cho HS ý thức học tập, yêu thích vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt: mộc mạc, tự nhiên mà ý vị.
	2 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án
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07/12 – 12/12
	Độc Tiểu Thanh kí 


	1. Kiến thức: Tấm lòng thương cảm của Nguyễn Du với kiếp người hồng nhan bạc mệnh. Giá trị nhân đạo trong thơ văn chữ Hán của Nguyễn Du.
2. Kĩ năng: Kĩ năng đọc hiểu và phân tích thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần và những người sáng tạo ra chúng.
	2 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng 


	1. Kiến thức: Hiểu được tình cảm chân thành, sâu lắng của tác giả đối với người bạn của mình, qua đó tác giả bộc lộ tâm sự của mình.
2. Kĩ năng: Kĩ năng đọc hiểu và phân tích thơ thất ngôn bát cú Đường luật
3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất:Biết trân trọng tình bạn trong cuộc sống, có trách nhiệm với bản thân.
	1 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án
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14/12 – 19/12
	Ôn tập Tiếng Việt

Ôn tập phần văn học
	Tổng hợp kiến thức, kĩ năng
	3 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng
	

	16

21/12 – 26/12
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	Tổng hợp kiến thức, kĩ năng


	2 tiết
	
	

	17

28/12 – 02/1/21
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
	1. Kiến thức: Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm về kiến thức và kĩ năng viết một bài tự sự. Từ đó chuẩn bị tốt hơn cho bài viết tiếp theo.

2. Kĩ năng: Đọc- hiểu, viết bài văn tự sự.

3. Thái độ: Tích cực, ham học hỏi.
	1 tiết
	Phát vấn
	- Bài kiểm tra HKI

- Đáp án bài kiểm tra HKI

	
	Cảm xúc mùa thu 


	1. Kiến thức: Hiểu được nỗi lòng của nhà thơ trong tình cảnh loạn li : nỗi nhớ quê , nỗi ngậm ngùi xót xa cho thân phận của người xa quê.
2. Kĩ năng: Đọc hiểu về văn học sử.

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Biết trân trọng tình bạn, có trách nhiệm với bản thân
	1 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
	1. Kiến thức: Ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức cơ bản về hai phép tu từ : ẩn dụ, hoán dụ 
2. Kĩ năng: Nhận diện, phân tích hiệu quả nghệ thuật của 2 phép tu từ;

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Có ý thức sử dụng phép tu từ về từ trong tiếng Việt.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Bài tập vận dụng

	18

04/1/21 – 09/1/21
	Lập kế hoạch cá nhân


	1. Kiến thức: Nắm được cách lập kế hoạch cá nhân.
2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch cá nhân.

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Tự tin khi trình bày kế hoạch cá nhân của mình.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án

- Phiếu bài tập

	
	Trình bày một vấn đề


	1. Kiến thức: Nắm được các yêu cầu cơ bản và biết cách trình bày một vấn đề trước tập thể.
2. Kĩ năng: Trình bày một vấn đề trước tập thể.

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quá trình trình bày vấn đề.
	1 tiết
	- Phát vấn

-Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình
	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án



	
	Thơ hai-cư của Ba-sô

(Bài 1, 2, 3, 6)
	2. Kiến thức: Đọc hiểu bốn bài thơ Hai-cư của Nhật Bản, qua đó các em hiểu được một phần cái sâu sắc, thâm thúy của thể loại thơ này.
2. Kĩ năng: đọc hiểu về thơ Hai cư.

3. Định hướng năng lực: Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức liên môn…
4. Thái độ, phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm nhân đạo.
	1 tiết
	- Nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Diễn giảng


	- SGK,TKBG

- TLTK

- Giáo án




HỌC KÌ II
	TUẦN
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/

TÀI NGUYÊN

	  1

11/1 – 16/1/2021
	Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
	1. Kiến thức: nội dung chủ yếu của bài phú: hoài niệm và suy ngẫm của tác giả về chiến công lịch sử trên sông Bạch Đằng; thấy được tư tưởng nhân văn của tác giả với việc đề cao vai trò, vị trí của con người trong lịch sử; đặc trưng cơ bản của thể phú về mặt kết cấu, hình tượng nghệ thuật, lời văn đồng thời thấy được đặc sắc nghệ thuật của Phú sông Bạch Đằng.
2. Kĩ năng: 
– Làm quen và rèn luyện kĩ năng đọc- hiểu một tác phẩm văn học được viết theo thể phú trung đại.

- kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, sưu tầm tư liệu, phân tích, đánh giá, so sánh, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, phản biện…
3. Định hướng năng lực: 

+ Cảm thụ, phân tích một văn bản văn học;

+ Chọn lọc, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử theo chủ điểm, chủ đề;

+ Bình luận vấn đề xã hội về tư tưởng đạo lí, trách nhiệm công dân, học sinh.

4. Thái độ, phẩm chất: 

- Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; 

- Trân trọng di sản văn học dân tộc. Hoàn thiện bản thân để sống có ích cho cộng đồng, xã hội.
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiêu học tập, tranh ảnh

	
	Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
	1. Kiến thức: Hoàn thiện các kiến thức về văn bản thuyết minh đã học ở THCS : yêu cầu, phương pháp thuyết minh.

- Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh.

2. Kĩ năng: Lựa chọn hình thức kết cấu và xây dựng được kết cấu cho văn bản phù hợp với đối tượng thuyết minh.

3. Định hướng các năng lực 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến kết cấu của văn bản thuyết minh 
- Năng lực đọc – hiểu các văn bản thuyết minh

- Năng lực trình bày suy nghĩ của cá nhân về văn bản thuyết minh

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về kết cấu của văn bản thuyết minh 
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của văn thuyết minh với các phương thức biểu đạt khác;

- Năng lực tạo lập văn bản thuyết minh

4. Thái độ: phù hợp cho từng hoàn cảnh thuyết minh
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận , khăn , nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập 
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18/1 – 23/1
	Bình Ngô 

Đại Cáo 

(Phần 1: Tác giả)
	1. Kiến thức:

-Nắm được: những nét chính về cuộc đời Nguyễn Trãi, một nhân vật lịch sử vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; sự nghiêp văn học của Nguyễn Trãi với những kiêt tác có ý nghĩa thời đại, giá trị nội dung tư tưởng cơ bản và giá trị nghê thuật trong sáng tác của Nguyễn Trãi.

-Thấy được vị trí của Nguyễn Trãi trong văn học dân tộc: là nhà văn chính luận kiệt xuất, người khai sáng thơ ca tiếng Viêt.

2. Kĩ năng: Đọc hiểu bài tác gia văn học.

3. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả văn học;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến tác giả;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả NT;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những đóng góp của NT trong văn học dân tộc;

4. Thái độ

- Có ý thức tìm hiểu về danh nhân văn hoá của dân tộc;

- Trân trọng, ngưỡng mộ cống hiến to lớn của nhà thơ trong nền văn hoá dân tộc;
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-Máy chiếu; 

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Bình Ngô 

Đại Cáo 

(Phần 2: Tác phẩm)
	1. Kiến thức: - Bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt.

- Bản Tuyên ngôn Độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước và khát vọng hoà bình.

- Nghệ thuật mang đậm tính chất sử thi, lí lẽ chặt chẽ, đanh thép, chứng cứ giàu sức thuyết phục. 

2. Kĩ năng: Phân tích tác phẩm theo đặc trư​ng thể loại cáo.

3. Định hướng năng lực:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài Cáo;.

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm văn chính luận trung đại Việt Nam.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn chính luận trung đại Việt Nam.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài Cáo;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các thể văn chính luận trung đại ( Chiếu-Hịch- Cáo…)

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.

4. Thái độ, phẩm chất:
- Giáo dục ý thức tự hào về độc lập chủ quyền của dân tộc

- Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; trực quan, giảng bình; Thuyết trình

	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, tranh ảnh
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25/1 – 30/1

	Lập dàn ý bài văn thuyết minh
	1.Kiến thức:
- Dàn ý và yêu cầu của mỗi phần trong dàn ý của một bài văn thuyết minh.

- Cách lập dàn ý khi triển khai bài văn thuyết minh.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học về văn thuyết minh và kĩ năng lập dàn ý để lập được dàn ý cho một bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc.

- Thực hành lập dàn ý cho bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc
3. Định hướng năng lực:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn thuyết minh

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản thuyết minh để nhận dạng dàn ý trong đó;

- Năng lực trình bày một dàn ý văn thuyết minh;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về dàn ý trước khi viết thành bài văn thuyết minh;

- Năng lực tạo lập dàn ý văn thuyết minh.

4. Thái độ, phẩm chất:

- Làm bài một cách khoa học: đi từ tìm hiểu đề, lập dàn ý…
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình
	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập

	
	Tính hấp dẫn, chuẩn xác của văn bản thuyết minh
	1. Kiến Thức: 

 - Yêu cầu về tính chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh. - Một số biện pháp đảm bảo sự chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh.

2. Kĩ năng: 

- Nhận diện về các biểu hiện của tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh qua các ví dụ cụ thể.

- Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh có tính chuẩn xác, hấp dẫn.

 3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn thuyết minh

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản thuyết minh

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về tính chính xác và hấp dẫn trong văn thuyết minh

- Năng lực tạo lập văn bản thuyết minh.

4. Thái độ, phẩm chất:

- Hình thành ở HS có kĩ năng sử dụng văn thuyết minh
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; tia chớp ; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, 

	
	Hiền tài là nguyên khí quốc gia
	1.Kiến thức 

Nội dung và giá trị của một tấm văn bia trong Văn Miếu Quốc Tử Giám; hiểu được “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, vai trò của người hiền tài đối với vận mệnh đất nước và ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ; Hhiểu được cách viết văn chính luận sắc sảo, lập luận kết cấu chặt chẽ, thuyết phục. Trách nhiệm của người học sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Kĩ năng:

-Công nghệ thông tin, sưu tầm tư liệu

- Phân tích, đánh giá, so sánh, 

-Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, phản biện…

3. Đinh hướng năng lực

- Cảm thụ, phân tích một văn bản văn học;

- Chọn lọc, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử theo chủ điểm, chủ đề;

- Bình luận vấn đề xã hội về tư tưởng đạo lí, trách nhiệm công dân, học sinh.

4.Thái độ:

- Tình cảm yêu quí, trân trọng những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt những bài kí thời xưa có giá trị như một tác phẩm văn học;
- Niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc;

- Lòng yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam;


- Mối quan hệ thân thiện với Văn Miếu Quốc Tử Giám – Di tích lịch sử của quốc gia;

 - Ý thức về trách nhiệm của công dân với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với vấn đề cấp thiết của nhân loại.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập
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01/2 – 06/2
	Khái quát lịch sử Tiếng việt 


	1.Kiến thức Khái niệm về nguồn gốc ngôn ngữ, về quan hệ họ hàng, dòng, nhánh ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng : họ ngôn ngữ Nam Á, dòng Môn - Khmer, nhánh Việt Mường. Một số biểu hiện về quan hệ gần gũi giữa tiếng Việt với tiếng Mường và những ngôn ngữ khác cùng họ, dòng, nhánh.
2.Kĩ năng: 
-Phối hợp kiến thức cơ bản về lịch sử tiếng Việt và lịch sử chữ viết của tiếng Việt với kiến thức về tiến trình văn học Việt Nam và những thành tựu văn học chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ. 

- Vận dụng đặc điểm của chữ quốc ngữ vào việc rèn luyện kĩ năng viết đúng chính tả trong văn bản.

3. Định hướng năng lực cần hình thành cho HS

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến lịch sử tiếng Việt;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến lịch sử tiếng Việt;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về quá trình phát triển của tiếng Việt;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về chữ viết tiếng Việt

- Năng lực tạo lập văn bản.
4. Thái độ:

- Giáo dục ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Phương pháp thuyết minh
	1.Kiến thức:

- Tầm quan trọng của các phương pháp thuyết minh trong văn bản thuyết minh.

- Các phương pháp được sử dụng trong văn bản thuyết minh.

- Các yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn, vận dụng và phối hợp các phương pháp thuyết minh. 

2. Kỹ năng: 

- Nhận diện và phân tích hiệu quả của mỗi phương pháp thuyết minh qua các ví dụ cụ thể.

- Lựa chọn, vận dụng và phối hợp các phương pháp thuyết minh phù hợp với đối tượng, làm nổi bật đặc điểm của đối tượng và tăng sức hấp dẫn cho văn bản thuyết minh.

3. Định hướng năng lực:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn thuyết minh

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản thuộc phương thức biểu đạt thuyết minh;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp thuyết minh

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các phương pháp thuyết minh;

- Năng lực tạo lập văn bản thuyết minh.

4.Thái độ: 
Thấy được tầm quan trọng của văn thuyết minh
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng
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17/2 – 20/2
	Chuyện chức phán sự đền Tản Viên


	1.Kiến thức:

- Một số đặc trưng cơ bản của thể loại truyền kì.

- Vẻ đẹp của nhân vật Ngô Tử Văn - đại diện cho người trí thức nước Việt dũng cảm, kiên cường, yêu chính nghĩa, trọng công lí và có tinh thần dân tộc mạnh mẽ. 

- Niềm tin chính nghĩa luôn thắng gian tà và lời nhắn nhủ : phải đấu tranh đến cùng để tiêu diệt cái ác, cái xấu. 

- Cốt truyện giàu kịch tính ; kết cấu truyện chặt chẽ, lô gích ; cách dẫn chuyện khéo léo, kể chuyện linh hoạt ; miêu tả sinh động, hấp dẫn. 

2. Kĩ năng: 

- Đọc, tóm tắt một tác phẩm tự sự trung đại. 

- Phân tích nhân vật trong truyện truyền kì

3. Thái độ: 
- Củng cố lòng yêu chính nghĩa và niềm tự hào về người trí thức nước Việt.

 - Lên án cái ác, cái xấu.

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực cảm thụ văn học, năng lực đọc – hiểu.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; đóng vai ,giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, tranh vẽ
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22/2 – 27/2

	Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

	1.Kiến thức: - Đoạn văn, các yêu cầu viết một đoạn văn nói chung. 
- Các yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh. 
 2. Kĩ năng
- So sánh để nhận ra những điểm khác nhau giữa đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh.

- Vận dụng những kiến thức, kĩ năng về đoạn văn, về văn thuyết minh để viết đoạn văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc trong học tập và đời sống.

3.Định hướng năng lực 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn thuyết minh

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản thuộc phương thức biểu đạt thuyết minh;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp thuyết minh

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các phương pháp thuyết minh;

- Năng lực tạo lập đoạn văn thuyết minh.

4. Thái độ 
Thấy được tầm quan trọng của văn thuyết minh trong cuộc sống.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Lập dàn ý bài văn nghị luận


	1. Kiến thức

-Tác dụng, yêu cầu của việc lập dàn ý khi viết bài văn nghị luận. 

- Các bước lập dàn ý bài văn nghị luận. 

2. Kĩ năng

-Vận dụng những kiến thức đã học về văn nghị luận để lập được dàn ý cho một đề văn nghị luận.

- Thực hành lập dàn ý cho một số đề văn nghị luận.

3. Thái độ 

Chăm chỉ tìm tòi, sáng tạo và yêu mến bộ môn văn.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực tư duy, năng lưc biểu đạt những quan điểm tư tưởng sâu sắc trong đời sống xã hội và trong văn học.

- Năng lực phân tích đề và lập dàn ý cho các đề bài văn nghị luận.

- Năng lực thực hành viết đoạn văn, bài văn nghị luận.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập

	
	Tiết đọc sách tại thư viện
	1.Kiến thức: Hình thành thói quen đọc sách cho HS
-Hiểu được giá trị của sách trong cuộc sống

2.Kĩ năng;

-Cách đọc hiểu một cuốn sách 

3.Định hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan 
- Năng lực đọc – hiểu các văn bản – 
-Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về cuốn sách đã đọc

 - Năng lực phân tích, so sánh các sự việc được đọc

4.Thái độ

-Nghiêm túc khi đọc sách

-Yêu thích đọc sách
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; 
	Thư viện, máy tính, sách, và các tư liệu khác
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08/3 – 13/3
	Bài viết kiểm tra giữa HK2: Viết bài văn nghị luận văn học.
	1. Kiến thức: đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp.

3. Thái độ;

Nghiêm túc trung thực khi làm bài kiểm tra
4. Định hướng năng lực

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những vấn đề xã hội, vấn đề văn học qua quá trình thực hành Làm văn;

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các kiểu bài làm văn 10;

- Năng lực phân phối thời gian, chủ động làm bài hợp lí
	2 tiết
	
	

	
	Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
	1. Kiến thức 

- Những yêu cầu sử dụng đúng tiếng Việt theo các chuẩn mực về ngữ âm và chữ viết, về từ ngữ, về ngữ pháp, về phong cách ngôn ngữ. 

- Những yêu cầu sử dụng hay để đạt hiệu quả giao tiếp cao.

2. Kĩ năng

- Sử dụng tiếng Việt theo đúng các chuẩn mực ngôn ngữ.

- Sử dụng sáng tạo, linh hoạt theo các phương thức chuyển đổi, theo các phép tu từ.

- Phát hiện, phân tích và sửa lỗi về phát âm, về chữ viết, dùng từ, đặt câu, cấu tạo văn bản, về phong cách ngôn ngữ,...

3. Thái độ 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;

4. Đinh hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến sử dụng TV;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản nhật dụng, văn bản nghệ thuật…

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ngôn ngữ TV.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về Tiếng Việt;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của tiếng Việt so với ngôn ngữ khác;

- Năng lực tạo lập văn bản.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình
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15/3 – 20/3
	-Hồi trống Cổ Thành “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung
	1. Kiến thức

- Hồi trống Cổ Thành - hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ.

- Tính chất kể chuyện (viết để kể) biểu hiện ở cốt truyện, ngôn từ, hành động, nhân vật mang tính cá thể cao.

- Lưu Bị khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khôn ngoan. Tào Tháo gian hùng, nhưng chủ quan nên thất bại trong cuộc đấu trí. 

- Cách miêu tả nhân vật qua cử chỉ, ngôn ngữ, qua lối kể chuyện giàu kịch tính.

2. Kĩ năng

- Đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

- Phân tích, rút ra đặc điểm tính cách nhân vật.

3. Thái độ 

Trân trọng yêu mến văn học nước ngoài

4. Đinh hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa;

- Năng lực đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại tiểu thuyết chương hồi;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về nhân vật trong tác phẩm;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc;.


- Năng lực phân tích, so sánh các nhân vật trong đoạn trích ( Trương Phi, Quan Công)
	3 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; trực quan, giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập

	
	Viết quảng cáo
	1. Kiến thức

- Khái niệm văn bản quảng cáo, vai trò của quảng cáo trong đời sống. 

- Yêu cầu và cách viết quảng cáo cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ.

2. Kĩ năng

- Biết lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp với nội dung quảng cáo. 

- Biết viết các văn bản quảng cáo thông thường.

 3. Thái độ 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt qua văn bản quảng cáo;

4. Định hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản quảng cáo;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản quảng cáo;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản quảng cáo;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung, hình thức của văn bản quảng cáo;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các loại quảng cáo khác nhau.

- Năng lực tạo lập văn bản quảng cáo
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình
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22/3 – 27/3

	Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích “ Chinh phụ ngâm’ - Đặng Trần Côn, bản dịch của Đoàn Thị Điểm)
	1. Kiến thức 

Tiếng nói tố cáo chiến tranh phong kiến, đòi quyền được hưởng hạnh phúc lứa đôi thể hiện qua việc miêu tả thế giới nội tâm đầy những mong nhớ, cô đơn, khao khát,... của người chinh phụ.

2. Kĩ năng 

Đọc - hiểu, tiếp cận thể loại ngâm khúc.

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức cảm thông và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Việt Nam;
 4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến thơ trung đại Việt Nam.

- Năng lực đọc – hiểu các khúc ngâm trong văn học trung đại Việt Nam.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về số phận và vẻ đẹp tâm hồn của người chinh phụ xưa;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận 
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
	3 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; khăn trải bàn, giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập

	
	Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
	1. Kiến thức 

- Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật : (với nghĩa chuyên môn) ngôn ngữ dùng trong tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà quan trọng hơn là có chức năng thẩm mĩ. Ngôn ngữ nghệ thuật bao gồm ngôn ngữ trong các tác phẩm tự sự, trữ tình và tác phẩm sân khấu.

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có ba đặc trưng cơ bản : tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa. 

2. Kĩ năng

- Nhận diện, cảm thụ và phân tích ngôn ngữ nghệ thuật : các biện pháp nghệ thuật và hiệu quả nghệ thuật của chúng. 

- Bước đầu sử dụng ngôn ngữ để đạt được hiệu quả nghệ thuật khi nói, nhất là viết : so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, tượng trưng,...

3. Thái độ 

Có tình yêu văn học qua phong cách NNNT;

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về đặc trưng văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật với các phong cách ngôn ngữ khác;

- Năng lực tạo lập văn bản nghệ thuật
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình
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29/3 – 03/4

	Trả bài kiểm tra giữa HK2


	1. Kiến thức
- Hs nắm đc những ưu điểm nhược điểm trong bài làm.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp.

3. Thái độ
- Học tập nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những vấn đề xã hội, vấn đề văn học qua quá trình thực hành Làm văn;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp làm bài;

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các kiểu bài làm văn 10;

- Năng lực tự thu thập kiến thức từ những lỗi sai trong bài kiểm tra
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, bài kiểm tra

	
	Chủ đề: Truyện thơ Nôm: truyện Kiều(8 tiết)

1.Truyện Kiều (Phần 1: Tác giả)
	1. Kiến thức

- Những yếu tố về thời đại, gia đình và cuộc đời làm nên thiên tài Nguyễn Du cùng sự nghiệp văn học vĩ đại ông.

- Những nội dung và nghệ thuật chủ yếu của Truyện Kiều.

2. Kĩ năng
Nhìn nhận sự tiếp nhận với mức độ phổ thông một đỉnh cao văn học. 

3. Thái độ 

- Trân trọng, tự hào đại thi hào dân tộc;

- Có tinh thần nhân đạo, nhân văn trước số phận con người.

4.Đinh hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác gia Nguyễn Du;

- Năng lực đọc – hiểu văn bản về tác gia văn học;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác gia văn học;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những yếu tố làm nên thiên tài Nguyễn Du, những đóng góp của nhà thơ trong văn mạch dân tộc;

- Năng lực phân tích, so sánh, bình luận về tác gia Nguyễn Du;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình
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05/4 – 10/4

	“Trao duyên ’(trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


	1. Kiến thức

- Bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và sự hi sinh quên mình của Kiều vì hạnh phúc của ng​ười thân qua lời "trao duyên" đầy đau khổ.

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, sử dụng thành công lời độc thoại nội tâm.
2. Kĩ năng 

Đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. 

3. Thái độ 

- Cảm thông với bi kịch tình yêu dang dở của Thuý Kiều;

- Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của Kiều qua đoạn trích.

4.Đinh hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm, đoạn trích, các kiến thức liên môn như lịch sử, địa lí, GDCD…
- Năng lực đọc – hiểu các đoạn trích trong Truyện Kiều;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về nhân vật;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn trích;

- Năng lực phân tích, so sánh tâm trạng của Kiều trước, trong và sau khi trao duyên.

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.

- Năng lực đọc diễn cảm…
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập

	
	Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du);
	1. Kiến thức 

- Ước mơ công lí của Nguyễn Du gửi gắm qua hình tư​ợng Từ Hải, một con người có phẩm chất và chí khí phi th​ường.

- Sáng tạo đặc sắc trong việc xây dựng hình t​ượng anh hùng Từ Hải.

2. Kĩ năng 

- Củng cố kĩ năng đọc - hiểu một đoạn thơ trữ tình.

- Biết cảm thụ và phân tích những câu thơ hay.

3. Thái độ 

- Giáo dục lí tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ

- Cảm phục, ngưỡng mộ vẻ đẹp của người anh hùng;

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm, đoạn trích, các kiến thức liên môn như lịch sử, địa lí, GDCD…

- Năng lực đọc – hiểu các đoạn trích trong Truyện Kiều;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về nhân vật;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn trích;

- Năng lực phân tích, so sánh hình ảnh Từ Hải và Thuý Kiều trong đoạn trích;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.

- Năng lực đọc diễn cảm…
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; trực quan; giảng bình
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6/4 – 11/4
	Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) (TT)
	1. Kiến thức 

- Ước mơ công lí của Nguyễn Du gửi gắm qua hình tư​ợng Từ Hải, một con ng​ười có phẩm chất và chí khí phi th​ường.

- Sáng tạo đặc sắc trong việc xây dựng hình t​ượng anh hùng Từ Hải.

2. Kĩ năng 

- Củng cố kĩ năng đọc - hiểu một đoạn thơ trữ tình.

- Biết cảm thụ và phân tích những câu thơ hay.

3. Thái độ 

- Giáo dục lí tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ

- Cảm phục, ngưỡng mộ vẻ đẹp của người anh hùng;

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm, đoạn trích, các kiến thức liên môn như lịch sử, địa lí, GDCD…

- Năng lực đọc – hiểu các đoạn trích trong Truyện Kiều;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về nhân vật;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn trích;

- Năng lực phân tích, so sánh hình ảnh Từ Hải và Thuý Kiều trong đoạn trích;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.

- Năng lực đọc diễn cảm…
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
	1. Kiến thức 

-Kiến thức về phép điệp : phép tu từ lặp lại một yếu tố ngôn ngữ trong văn bản (âm, vần, từ, ngữ, câu, nhịp, kết cấu ngữ pháp,...) nhằm nhấn mạnh hoặc bộc lộ cảm xúc, hoặc tạo nên tính hình tượng cho ngôn ngữ nghệ thuật.

-Kiến thức về phép đối : phép sắp xếp từ ngữ, cụm từ, câu văn sao cho cân xứng nhau về âm thanh, nhịp điệu, về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa nhằm mục đích tạo ra một vẻ đẹp hoàn chỉnh, hài hòa trong diễn đạt, phục vụ cho một ý đồ nghệ thuật nhất định.

2. Kĩ năng 

-Nhận diện, phân tích cấu tạo của phép điệp và phép đối.

-Cảm thụ, lĩnh hội và phân tích hiệu quả nghệ thuật của hai phép tu từ trên.

-Bước đầu biết sử dụng hai phép tu từ trên trong những ngữ cảnh cần thiết.

3. Thái độ 

Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua phép điệp, phép đội.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến biện pháp tu từ: phép điệp và phép đối;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản có sử dụng phép điệp và phép đối

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về hiệu quả nghệ thuật của phép điệp và phép đối;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về các biểu hiện phép điệp và phép đối trong văn bản;
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập
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12/4 – 17/4

	Lập luận trong văn nghị luận


	1. Kiến thức

- Củng cố và nâng cao những hiểu biết về yêu cầu, cách thức xây dựng lập luận trong văn nghị luận.

2. Kĩ năng

- Giúp học sinh biết cách xây dựng lập luận đề vận dụng vào viết bài văn nghị luận.

3. Thái độ

- Có ý thức tư duy mạch lạc, rõ ràng khi viết văn nghị luận.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học

 -Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; 

-Năng lực thẩm mỹ, năng lực tư duy;

- Năng lực sử dụng ngô
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Các thao tác nghị luận
	1. Kiến thức 

- Khái niệm thao tác nghị luận.
- Cách thức triển khai các thao tác nghị luận : giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp. 

- Yêu cầu vận dụng các thao tác phù hợp với từng vấn đề nghị luận.

2. Kĩ năng 

- Nhận diện và phân tích vai trò của các thao tác nghị luận đã học qua các văn bản nghị luận.

- Vận dụng các thao tác nghị luận phù hợp với các vấn đề để nâng cao hiệu quả của bài văn nghị luận.

3. Thái độ 

- Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong quá trình nghị luận;

4.Đinh hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan các thao tác nghị luận

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản để nhận diện các thao tác nghị luận;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về mục đích, ý nghĩa của các thao tác nghị luận

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các thao tác nghị luận;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, phiếu học tập
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19/4 – 24/4

	Tổng kết phần Văn học
	1. Kiến thức :

Có cái nhìn tổng quát về nội dung và hình thức nghệ thuật của từng bộ phận văn học.

2. Kĩ năng :

So sánh giữa các bộ phận văn học ; hệ thống hóa những kiến thức đã học
3. Thái độ 

- Có tình yêu văn học

4. Định hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến phần Văn học Ngữ văn 10

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm Văn học Ngữ văn 10

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về cái hay, cái đọp của các tác phẩm văn học Ngữ văn 10

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của những tác phẩm kí văn học Ngữ văn 10.


- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của văn học dân gian, văn học viết; VHVN và VHNN

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học;
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng
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26/4 – 01/5

	Luyện tập viết đoạn văn nghị luận


	1. Kiến thức

- Hoàn thiện các kiến thức về đoạn văn, các yêu cầu viết đoạn văn nói chung. 

- Vai trò và các yêu cầu viết đoạn văn trong bài văn nghị luận.

2. Kĩ năng

- So sánh để nhận ra những điểm khác nhau giữa đoạn văn tự sự, đoạn văn thuyết minh và đoạn văn nghị luận.

- Vận dụng những kiến thức, kĩ năng về đoạn văn, về văn nghị luận để viết được đoạn văn ngắn phù hợp với vị trí và chức năng của chúng trong bài văn nghị luận.

3. Thái độ 

- Thể hiện ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt qua quá trình xây dựng đoạn văn;

4.Đinh hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đoạn văn nghị luận;

- Năng lực đọc – hiểu các đoạn văn nghị luận;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp viết đoạn văn nghị luận;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các phương pháp lập luận trong đoạn văn nghị luận;

- Năng lực tạo lập đoạn văn bản.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Ôn tập tiếng Việt 


	1. Kiến thức :

- Khái quát về lịch sử tiếng Việt : nguồn gốc, quan hệ họ hàng, lịch sử phát triển và chữ viết của tiếng Việt.

- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ : khái niệm giao tiếp ngôn ngữ, hai qua trình trong giao tiếp ngôn ngữ, các nhân tố giao tiếp, đặc điểm của dạng nói và dạng viết trong giao tiếp ngôn ngữ.

- Hai phong cách ngôn ngữ ( PCNNSH và PCNNNT ) : khái niệm, các dạng biểu hiện, các đặc trưng cơ bản của từng phong cách và những đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ của từng phong cách.

- Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt : sử dụng đúng chuẩn mực và sử dụng hay.

2. Kĩ năng :

- Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức : So sánh, đối chiếu, khái quát hóa.
- Kĩ năng lập bảng tổng kết để hệ thống hóa kiến thức.
- Kĩ năng luyện tập thực hành để củng cố, nâng cao kiến thức.
3. Thái độ 

- Thể hiện tình yêu tiếng Việt.

4. Đinh hướng phát triển năng lượng

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến Tiếng Việt

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến Tiếng Việt

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về vẻ đẹp của tiếng Việt

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về hoạt động giao tiếp, phong cách ngôn ngữ văn bản

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của Tiếng Việt với loại hình ngôn ngữ khác;

- Năng lực tạo lập văn bản.
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Ôn tập phần Làm văn
	1. Kiến thức

- Đặc điểm của các kiểu văn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận.

- Dàn ý của bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Các phương pháp thuyết minh, cách lập dàn ý bài văn thuyết minh đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn.

- Các thao tác lập luận và cách lập dàn ý bài văn nghị luận.

- Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản tự sự, thuyết minh.

- Đặc điểm và cách viết kế hoạch cá nhân và quảng cáo.

2. Kĩ năng

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.

- Viết đoạn văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.

- Tóm tắt văn bản tự sự, thuyết minh.

- Viết kế hoạch cá nhân và quảng cáo.

- Trình bày một vấn đề.

3. Thái độ 

- Làm văn theo các bước quy định

4.Đinh hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến các kiểu bài làm văn ởi lớp 10

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến phương pháp làm văn ở lớp 10;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những vấn đề xã hội, vấn đề văn học qua quá trình thực hành Làm văn;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp làm bài;

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các kiểu bài làm văn 10;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận, thuyết minh..
	1 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; viết 1 phút, giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng
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03/5 – 08/5
	Kiểm tra học kì 2
	1. Kiến thức: tông hợp kiến thức của học kì 2 
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp.

3. Thái độ;

Nghiêm túc trung thực khi làm bài kiểm tra
4. Định hướng năng lực

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những vấn đề xã hội, vấn đề văn học qua quá trình thực hành Làm văn;

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các kiểu bài làm văn 10;

- Năng lực phân phối thời gian, chủ động làm bài hợp lí
	2 tiết
	 
	Bài kiểm tra chuẩn kiến thức kĩ năng

	17

10/5 – 15/5

	Trả bài KT HK2
	1. Kiến thức
- Hs nắm đc những ưu điểm nhược điểm trong bài làm.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp.

3. Thái độ
- Học tập nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những vấn đề xã hội, vấn đề văn học qua quá trình thực hành Làm văn;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp làm bài;

- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các kiểu bài làm văn 10;

- Năng lực tự thu thập kiến thức từ những lỗi sai trong bài kiểm tra
	1 tiết
	-Phát vấn; 
	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng, bài kiểm tra

	
	Hướng dẫn học hè
	1. Về kiến thức

- Tìm đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến môn Ngữ văn đã được học ở chương trình lớp 11 và tìm hiểu trước các kiến thức văn học sẽ học ở chương trình Ngữ văn lớp 11

- Tự chuẩn bị trước các kiến thức sẽ học ở chương trình lớp 11

2. Về kĩ năng

-Rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

-Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng văn học.

-Rèn luyện kĩ năng làm một bài văn nghị luận gần gũi với đời sống.

3. Thái độ

-Nghiêm túc ôn tập kiến thức cũ

-Chăm chỉ học tập ,tiếm kiến thức mới

4.Định hướng năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến các kiểu bài làm văn ở lớp 10

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến phương pháp làm văn ở lớp 10;

-Năng lực tự học, tự nghiên cứu
	2 tiết
	-Phát vấn; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng


KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

THỜI GIAN: 35 TUẦN

TỔNG SỐ TIẾT: 123 (HK 1: 18 tuần; HKII: 17 tuần)

HỌC KÌ 1 
	TUẦN
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/ TÀI NGUYÊN

	1

07/9 – 12/9/2020
	Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác)


	1. Kiến thức:
– Bức tranh chân chân thực, sống động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ tâm trạng của nhân vật “tôi” khi bước vào phủ chúa chữa bện cho Trịnh Cán.
– Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông; lương y; nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi.
– Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự: tài quan sát miêu tả sinh động những sự việc có thật; lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; lựa chọn chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ.

2. Kĩ năng:
Đọc hiểu thể kí sự trung đại theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ:
Thái độ phê phán nghiêm túc lối sống xa hoa nơi phủ chúa.
Trân trọng lương y, có tâm có đức.

4. Định hướng phát triển năng lực HS:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Chủ đề: Thơ Trung đại (9 tiết)

Tự tình II (Hồ Xuân Hương)


	1. Kiến thức:
Tâm trạng bi kịch, tính cách và bản lĩnh của Hồ Xuân Hương.
Khả năng Việt hóa thơ Đường: dùng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn ngữ thời Đường vào thơ ca.
2. Kĩ năng: Đọc – hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
3. Thái độ: Cảm thông với tâm sự HXH nói riêng và thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung.
4. Về định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực sáng tạo: HS xác định được ý tưởng, tâm sự của HXH được gửi gắm trong bài thơ; trình bày được suy nghĩ và cảm xúc của mình đối với giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
– Năng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể hiện cảm nhận của cá nhân và lắng nghe ý kiến của bạn để tự điều chỉnh cá nhân mình.
– Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận ra được những giá trị thẩm mỹ trong tác phẩm; hiểu được những giá trị của bản thân qua việc cảm hiểu tác phẩm; hình thành và nâng cao những xúc cảm thẩm mỹ…
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo, máy chiếu

	2

14/9 – 19/9/2020
	Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)


	1. Về kiến thức:
– Vẻ đẹp bức tranh mùa thu của nông thôn đồng băng Bắc Bộ; tình yêu thiên nhiên, đất nước và tâm trạng của tác giả.
– Sự tinh tế, tài hoa trong nghệ thuật tả cảnh và trong cách sử dụng ngôn từ của Nguyễn Khuyến.

2. Về kĩ năng:
 – Đọc- hiểu một bài thơ theo đặc trưng thể loại;
– Phân tích, bình giảng thơ

Đang tải...

3. Về thái độ: Yêu mến thiên nhiên, đất nước.

4. Về định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực sáng tạo: HS xác định được ý tưởng, tâm sự của NK được gửi gắm trong bài thơ; trình bày được suy nghĩ và cảm xúc của mình đối với giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
– Năng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể hiện cảm nhận của cá nhân và lắng nghe ý kiến của bạn để tự điều chỉnh cá nhân mình.
– Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận ra được những giá trị thẩm mỹ trong tác phẩm
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận


	1. Kiến thức:
- Nắm vững cách phân tích và xác định yêu cầu của đề bài, cách lập dàn ý cho bài viết văn.
- Cách xác định luận điểm luận cứ cho bài văn.
2. Kĩ năng:
- Phân tích đề văn nghị luận.
- Lập dàn ý bài văn nghị luận.
3. Thái độ
Có ý thức và thói quen phân tích đề, lập dàn ý trước khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	- Thảo luận 

- Vấn đáp


	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Thao tác lập luận phân tích
	1. Kiến thức
- Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.

- Biết cách phân tích một vấn đề chính trị, xã hội, hoặc văn học.

2. Kĩ năng
- Nhận diện và chỉ ra sự hợp lí, nét đặc sắc của cách phân tích trong văn bản.

- Viết đoạn văn phân tích phát triển một ý cho trước.

3. Thái độ
- Có ý thức và thói quen phân tích đề, lập dàn ý trước khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	- Thảo luận 

- Vấn đáp
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21/9 – 26/9/2020
	Thương vợ (Trần Tế Xương)


	1.Kiến thức:
– Hình ảnh người vợ tần tảo, đảm đang, giàu đức hi sinh và ân tình sâu nặng cùng tiếng cười tự trào của Tú Xương.
– Phong cách Tú Xương : cảm xúc chân thành, lời thơ giản dị mà sâu sắc, kết hợp giữa trữ tình và trào phúng
2.Kĩ năng:
– Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
– Phân tích, bình giảng thơ
3.Thái độ : yêu mến, kính trọng đức hi sinh của người vợ, người mẹ Việt Nam
4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Luyện tập thao tác lập luận phân tích


	1. Kiến thức:

- Luyện tập để nắm chắc kĩ năng phân tích văn học ( tác phẩm văn xuôi)

- Bước đầu viết đoạn văn phân tích tác phẩm văn xuôi.

2. Kỹ năng:

- Viết các đoạn văn phân tích phát triển một ý cho trước.

- Viết bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức và thói quen phân tích đề, lập dàn ý trước khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	- Thực hành

- Đàm thoại

- Phát vấn
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) 


	1. Kiến thức:
– Con người Nguyễn Công Trứ thể hiện trong hình ảnh “ ông ngất ngưỡng”, tiêu biểu cho mẫu người tài tử hậu kì văn học trung đại Việt Nam.
– Phong cách sống, thái độ sống của tác giả
– Đặc điểm của thể hát nói.

Đang tải...

2. Kĩ năng: Phân tích thơ hát nói theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ: Giáo dục phong cách sống, ý thức sống cao đẹp.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học


	1 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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28/9 – 03/10/2020

5

05/10 – 10/10/2020
	Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) (tt)


	1. Kiến thức:
– Con người Nguyễn Công Trứ thể hiện trong hình ảnh “ ông ngất ngưỡng”, tiêu biểu cho mẫu người tài tử hậu kì văn học trung đại Việt Nam.
– Phong cách sống, thái độ sống của tác giả
– Đặc điểm của thể hát nói.

2. Kĩ năng: Phân tích thơ hát nói theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ: Giáo dục phong cách sống, ý thức sống cao đẹp.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
	1 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)


	1. Kiến thức
- Giúp học sinh hiểu được tâm trạng chán ghét của Cao Bá Quát đối với con đường mưu cầu danh lợi tầm thường và niềm khao khát đối với cuộc sống trong hoàn cảnh xã hội nhà Nguyễn bảo thủ, trì trệ.

- Hiểu được mối quan hệ giữa nội dung và nghệ thuật của bài thơ cổ thể.

- Rèn luyện và củng cố cách đọc hiểu, phân tích một văn bản văn học trung đại.

2. Kĩ năng
- Phân tích thơ hát nói theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ
- Trân trọng nhân cách cao đẹp của Cao Bá Quát.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) -Tác giả

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) -Tác phẩm
	1. Kiến thức
- Nắm được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.

2. Kĩ năng
- Đọc hiểu bài văn tế theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ
- Kính trọng nhân cách, tài năng Đồ Chiểu. Biết ơn những con người hi sinh vì Tổ quốc.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
1. Kiến thức
- Cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài nông dân nghĩa sĩ có một không hai trong lịch sử văn học Trung đại. Cảm nhận được tiếng khóc bi tráng của Nguyễn Đình Chiểu trong một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng vĩ đại của dân tộc.

- Hiểu được giá trị nghệ thuật của bài văn tế: tính trữ tình, nghệ thuật tương phản và việc sử dụng ngôn ngữ.

2. Kĩ năng
- Đọc hiểu bài văn tế theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ
- Kính trọng nhân cách, tài năng Đồ Chiểu. Biết ơn những con người hi sinh vì Tổ quốc.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
	1 tiết

3 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng

- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Thực hành về thành ngữ, điển cố
	1. Kiến thức:
- Nâng cao kiến thức cần thiết về thành ngữ, điển cố: đặc điểm cơ bản về cấu tạo, về ý nghĩa và cách dùng.

- Nâng cao kĩ năng cảm nhận và phân tích thành ngữ, điển cố, thấy được sự giàu đẹp của tiếng Việt.

- Kĩ năng sử dụng thành ngữ, điển cố khi cần thiết.

2. Kĩ năng:
- Nhận diện thành ngữ và điển cố trong lời nói.

- Cảm nhận, phân tích giá trị biểu hiện và gía trị nghệ thuật của thành ngữ, điển cố trong lời nói, câu văn.

- Biết sử dụng thành ngữ và điển cố thông dụng khi cần thiết sao cho phù hợp với ngữ cảnh và đạt hiệu quả giao tiếp cao.

- Sửa lôi dùng thành ngữ, điển cố.

3. Thái độ: Có thái độ đúng khi sử dụng thành ngữ, điển cố.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	nêu vấn đề ;thảo luận nhóm.

- Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn.
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12/10 – 17/10/2020
	Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)


	1. Kiến thức
- Hiểu được chủ trương chiến lược của vua Quang Trung trong việc tập hợp người hiền tài

- Nắm vững nghệ thuật lập luận trong bài Chiếu và cảm xúc của người viết. Từ đó hiểu thêm về thể Chiếu - thể văn nghị luận Trung đại.

- Nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của người tri thức đối với công cuộc xây dựng đất nước.

2. Kĩ năng
- Đọc hiểu bài chiếu theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ
- Có thái độ đúng về vai trò của người hiền trong công cuộc xây dựng đất nước.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Thao tác lập luận so sánh


	1. Kiến thức
Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh.

2. Kĩ năng
- Nhận diện và chỉ ra sự hợp lí, nét đặc sắc của cách so sánh trong văn bản.

- Vận dụng thao tác so sánh trong viết bài

3. Thái độ
- Có ý thức và thói quen phân tích đề, lập dàn ý trước khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	- Thảo luận 

- Vấn đáp


	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Luyện tập thao tác lập luận so sánh


	1. Kiến thức:

- Luyện tập để nắm chắc kĩ năng phân tích thao tác so sánh 

2. Kỹ năng:

- Viết bài có vận dụng thao tác so sánh

Viết bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức và thói quen liên hệ so sánh khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	- Thảo luận 

- Vấn đáp


	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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19/10 –24/10/2020
	Ôn tập văn học trung đại Việt Nam


	1. Kiến thức
- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về văn học trung đại Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn 11.

- Có năng lực tổng hợp kiến thức, phân tích theo từng cấp độ: sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng ngôn ngữ văn học.

2. Kĩ năng
- Nhận diện phân tích, cảm nhận những tác phẩm văn học thời trung đại.

3. Thái độ
- Biết tự đánh giá kiến thức về văn học trung đại và phương pháp ôn tập của bản thân - có thái độ học tập bộ môn tốt hơn.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực tổng hợp, giải quyết vấn đề
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp


	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945


	1. Kiến thức
Một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ CMTT năm 1945 đến năm 1975.

2. Kĩ năng
Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMTT năm 1945 đến hết thế kỉ XX

3. Thái độ, tư tưởng
Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; không khẳng định một chiều mà cũng không phủ nhận một cách cực đoan

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực tổng hợp, giải quyết vấn đề
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp
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26/10 – 31/10/2020
	Bài kiểm tra giữa hk1


	1. Kiến thức:

- Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức ôn luyện và nỗ lực khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	2 tiết
	Thực hành
	Đề kiểm tra

	
	Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
	1. Kiến thức
- Giới thiệu một phong cách truyện ngắn độc đáo- truyện không có truyện.

- Hiểu được những kiếp người lao động nghèo khổ, bế tắc trước cách mạng tháng Tám. Sự cảm thông trân trọng của Thạch Lam trước mong ước của họ về một tương lai tươi sáng.

- Bước đầu làm quen với phương pháp phân tích tác phẩm dưới góc độ biểu tượng NT.

2. Kĩ năng
- Đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại.

- Phân tích tâm trạng nhân vật trong tác phẩm tự sự.

3. Thái độ
- Giáo dục lòng nhân hậu và ý thức: Biết ước mơ và có niềm tin trong cuộc sống.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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02/11 – 07/11/2020
	Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (tt)


	1. Kiến thức
- Giới thiệu một phong cách truyện ngắn độc đáo- truyện không có truyện.

- Hiểu được những kiếp người lao động nghèo khổ, bế tắc trước cách mạng tháng Tám. Sự cảm thông trân trọng của Thạch Lam trước mong ước của họ về một tương lai tươi sáng.

- Bước đầu làm quen với phương pháp phân tích tác phẩm dưới góc độ biểu tượng NT.

2. Kĩ năng
- Đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại.

- Phân tích tâm trạng nhân vật trong tác phẩm tự sự.

3. Thái độ
- Giáo dục lòng nhân hậu và ý thức: Biết ước mơ và có niềm tin trong cuộc sống.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
	1. Về kiến thức
– Đặc điểm chính của hình tượng nhân vật Huấn Cao

– Quan niệm về cái đẹp và tấm lòng yêu nước kín đáo của Nguyễn Tuân

– Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

Đang tải...

2.Về kĩ năng:
-Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản;

-Rèn kĩ năng phân tích nhân vật;

-Kĩ năng thảo luận làm việc nhóm, phân tích đánh giá kết quả;

-Kĩ năng quan sát.

3. Về thái độ:
– Yêu quý những vẻ đẹp văn hóa dân tộc

-Trân trọng tấm lòng của nhà văn Nguyễn Tuân.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	10

09/11 –14/11/2020
	Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (tt)


	1. Về kiến thức
– Đặc điểm chính của hình tượng nhân vật Huấn Cao

– Quan niệm về cái đẹp và tấm lòng yêu nước kín đáo của Nguyễn Tuân

– Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

2.Về kĩ năng:
-Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản;

-Rèn kĩ năng phân tích nhân vật;

-Kĩ năng thảo luận làm việc nhóm, phân tích đánh giá kết quả;

-Kĩ năng quan sát.

3. Về thái độ:
– Yêu quý những vẻ đẹp văn hóa dân tộc

-Trân trọng tấm lòng của nhà văn Nguyễn Tuân.

4. Năng lực:
– Năng lực chung: NLGQ vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo
– NL đặc thù: Nl giao tiếp tiếng Việt, Nl cảm thụ văn học.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Ngữ cảnh


	1. Về kiến thức :
– Khái niệm ngữ cảnh
– Các nhân tố của ngữ cảnh.
– Vai trò của ngữ cảnh

2. Về kĩ năng :
- Các kĩ năng thuộc quá trình tạo lập VB.

- Các kĩ năng thuộc quá trình lĩnh hội VB.

- Xác định ngữ cảnh đối với từ, câu, VB,…

3. Về thái độ: Biết nói, viết phù hợp với ngữ cảnh, năng lực nhận thức và lĩnh hội lời nói trong mqh với ngữ cảnh

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	- Gợi tìm

- Trao đổi

- Thảo luận
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
	1. Kiến thức:
-Củng cố những kiến thức và kĩ năng về thao tác lập luận phân tích và so sánh.

- Bước đầu biết cách vận dụng kết hợp hai thao tác đó trong bài văn nghị luận

2. Kĩ năng:
- Nhận diện và phân tích vai trò của sự kết hợp thao tác phân tích và thao tác so sánh.

- Vận dụng kết hợp thao tác phân tích và so sánh trong việc tạo lập văn bản, bài văn nghị luận.

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện để vận dụng tốt hai thao tác lập luận trên.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	Thực hành
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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16/11 – 21/11/2020
	Trả bài kiểm tra giữa HKI
	1. Kiến thức:

- Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức khắc phục mặt hạn chế, phát huy ưu điểm

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	Gợi mở, thảo luận
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Chí Phèo- Tác giả

	1. Kiến thức

- Tác giả Nam Cao, cuộc đời, sự nghiệp

   - Hình tượng nhân vật Chí Phèo ( những biến đổi về nhân hình, nhân tính sau khi ở tù; nhất là tâm trạng và hành động của Chí sau khi gặp thị Nở cho đến lúc tự sát);

- Giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật truyện ngắn Nam Cao như điển hình hoá nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

2. Kĩ năng
– Tóm lược hệ thống luận điểm của bài về tác giả văn học.

– Đọc –hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ:
Trân trọng tài năng của Nam Cao, và hiểu được nét đẹp tình người trong tác phẩm.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:
– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm của Nam Cao

– Năng lực đọc – hiểu truyện ngắn Chí Phèo.

– Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả, tác phẩm;

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành công, hạn chế, những đóng góp nổi bật của nhà văn

– Năng lực phân tích, so sánh các đề tài trong sáng tác của Nam Cao

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	1 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Chí phèo –Tác phẩm


	1. Kiến thức

 + Hình tượng nhân vật Chí Phèo (những biến đổi về nhân hình, nhân tính sau khi ở tù; nhất là tâm trạng và hành động của Chí sau khi gặp thị Nở cho đến lúc tự sát);

+ Giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

+ Những nét đặc sắc trong nghệ thuật truyện ngắn Nam Cao như điển hình hoá nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

2. Kĩ năng
– Tóm lược hệ thống luận điểm của bài về tác giả văn học.

– Đọc –hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

Đang tải...

3. Thái độ:
Trân trọng tài năng của Nam Cao, và hiểu được nét đẹp tình người trong tác phẩm.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:
– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm của Nam Cao

– Năng lực đọc – hiểu truyện ngắn Chí Phèo.

– Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả, tác phẩm;

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành công, hạn chế, những đóng góp nổi bật của nhà văn

Đang tải...

– Năng lực phân tích, so sánh các đề tài trong sáng tác của Nam Cao

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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23/11 – 28/11/2020
	Chí phèo –Tác phẩm(tt)


	1. Kiến thức

 - Hình tượng nhân vật Chí Phèo (những biến đổi về nhân hình, nhân tính sau khi ở tù; nhất là tâm trạng và hành động của Chí sau khi gặp thị Nở cho đến lúc tự sát);

- Giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật truyện ngắn Nam Cao như điển hình hoá nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

2. Kĩ năng
– Tóm lược hệ thống luận điểm của bài về tác giả văn học.

– Đọc –hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ:
Trân trọng tài năng của Nam Cao, và hiểu được nét đẹp tình người trong tác phẩm.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:
– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm của Nam Cao

– Năng lực đọc – hiểu truyện ngắn Chí Phèo.

– Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả, tác phẩm;

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành công, hạn chế, những đóng góp nổi bật của nhà văn

– Năng lực phân tích, so sánh các đề tài trong sáng tác của Nam Cao

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)
	1. Kiến thức
– Bộ mặt thật của xã hội tư sản thành thị lố lăng, kệch cỡm.
– Thái độ phê phán mạnh mẽ xã hội đương thời khoác áo văn minh, Âu hóa nhưng thực chất hết sức giả dối, đồi bại và nỗi xót xa kín đáo của tác giả trước sự băng hoại đạo đức con người.
– Bút pháp trào phúng đặc sắc: tạo dựng mâu thuẫn và nhiều tình huống hài hước, xây dựng chân dung biếm họa sắc sảo, giọng điệu châm biếm.
2. Kỹ năng
– Đọc – hiểu văn bản tự sự được viết theo bút pháp trào phúng.
3. Thái độ
– Giáo dục phong cách sống, thái độ sống, cách ứng xử lành mạnh, văn minh, có đạo lý.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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30/11 – 05/12/2020


	Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng)(TT)

	1. Kiến thức
– Bộ mặt thật của xã hội tư sản thành thị lố lăng, kệch cỡm.
– Thái độ phê phán mạnh mẽ xã hội đương thời khoác áo văn minh, Âu hóa nhưng thực chất hết sức giả dối, đồi bại và nỗi xót xa kín đáo của tác giả
trước sự băng hoại đạo đức con người.
– Bút pháp trào phúng đặc sắc: tạo dựng mâu thuẫn và nhiều tình huống hài hước, xây dựng chân dung biếm họa sắc sảo, giọng điệu châm biếm.
2. Kỹ năng
– Đọc – hiểu văn bản tự sự được viết theo bút pháp trào phúng.
3. Thái độ
– Giáo dục phong cách sống, thái độ sống, cách ứng xử lành mạnh, văn minh, có đạo lý.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Chủ đề: Tiếng Việt (6 TIẾT)
Phong cách ngôn ngữ báo chí

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tt)


	1. Kiến thức:
- Giúp HS nắm được khái niệm, đặc trưng ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ báo chí. Phân biệt được ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ ở văn bản khác được tăng tải trên báo.

 - Có kĩ năng viết một mẩu tin, phân tích một bài phóng sự báo chí.

2. Kĩ năng:
- Nhận diện một số thể loại báo chí chủ yếu

- Nhận biết và phân tích những biểu hiện về đặc trưng của phong cách báo chí.

- Phân tích những đặc điểm của ngôn ngữ báo chí về từ ngữ,câu văn, biện pháp tu từ.

- Bước đầu viết một tin ngắn, một thông báo, một bài phỏng vấn đơn giản.

3. Thái độ: Có ý thức học tập và rèn luyện vốn từ, lối diễn đạt trong sáng, rõ ràng, linh hoạt.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	2 tiết
	- Phương pháp đọc hiểu. Phân tích, tổng hợp, trao đổi thảo luận nhóm.

	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Bản tin 


	1. Kiến thức:
- Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và cách viết bản tin.

- Bước đầu viết được bản tin ngắn, đơn giản, phù hợp với lớp, nhà trường.

2. Kĩ năng:
- Phân tích đặc điểm một bản tin.

- Viết một bản tin đỏn giản, đúng quy cách về một sự việc, hện tượng trong nhà trường và trong xã hội.

3. Thái độ: Có thái độ trung thực, thận trọng khi đưa tin.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	- Phương pháp đọc hiểu. Phân tích, tổng hợp, trao đổi thảo luận nhóm.

	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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07/12 – 12/12/2020
	Luyện tập viết bản tin


	1. Kiến thức
- Ôn tập, củng cố kiến thức đã học.

- Rèn luyện kỹ năng viết bản tin.

2. Kĩ năng
- Phân tích đặc điểm một bản tin.

- Viết một bản tin đỏn giản, đúng quy cách về một sự việc, hện tượng trong nhà trường và trong xã hội.

3. Thái độ
- Có thái độ trung thực, thận trọng khi đưa tin.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	- Phương pháp đọc hiểu. Phân tích, tổng hợp, trao đổi thảo luận nhóm.
- Tích hợp phân môn Làm văn


	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn


	1. Kiến thức:
- Thấy được mục đích, tầm quan trọng của phỏng vẫn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.

- Nắm được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn cũng như trả lời phỏng vấn.

2. Kĩ năng:
- Nhận diện và phân tích các nội dung, yeu cầu của trả lời phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

- Thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

3. Thái độ: Có thái độ tự tin và bình tĩnh trong mọi tình huống giao tiếp.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	- Thảo luận 

- Vấn đáp


	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Luyện tập Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 


	1. Kiến thức
Giúp học sinh củng cố những hiểu biết về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

2. Kĩ năng
Bước đầu biết phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về một chủ đề liên quan mật thiết đến đời

3. Thái độ
Tiến bộ hơn trong cách sử dụng ngôn ngữ và trong thái độ giao tiếp...

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	Phương pháp phát vấn, phân tích, gợi mở, kết hợp trao đổi thảo luận.
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Tiết đọc sách tại thư viện
	1. Kiến thức: phù hợp chủ đề GV giao

2. Kĩ năng: tự học có định hướng ngoài không gian lớp học

3. Thái độ: giao tiếp, ý thức tự học…

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	Phương pháp gợi mở, kết hợp trao đổi thảo luận.
	Tài liệu tham khảo
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14/12 – 19/12/2020
	Ôn tập Văn học
	1. Kiến thức:
- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình ngữ văn11

- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức ấy trên hai phương diện lịch sử và thể loại

2. Kĩ năng: Năng lực hệ thống các tác phẩm đã học theo thể loại, nắm được hồn cốt của những văn bản đã học.

3. Thái độ: Ý thức học tập có khoa học, biết tự củng cố, hệ thống kiến thức đã học

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	4 tiết
	Phương pháp gợi mở, kết hợp trao đổi thảo luận.
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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21/12 – 26/12/2020
	Bài viết cuối kì (kiểm tra học kì I) 


	1. Kiến thức:

- Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức ôn luyện và nỗ lực khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	4 tiết
	Thực hành
	Đề thi
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28/12 – 02/1/2021
	Trả bài KT HK1

	1. Kiến thức:

- Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức khắc phục mặt hạn chế, phát huy ưu điểm

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	Gợi mở, phân tích
	Tài liệu tham khảo, bài thi

	
	Một số thể loại văn học: Thơ, truyện 


	1. Kiến thức
- Hiểu được khái quát đặc điểm của 1 số thể loại văn học: Kịch, nghị luận.

2. Kĩ năng
- Vận dụng những hiểu biết về kịch, nghị luận vào việc đọc hiểu văn bản.

3. Thái độ
- Bồi dưỡng cho học sinh niềm say mê những tác phẩm kịch, nghị luận.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	2 tiết
	Phương pháp gợi mở, kết hợp trao đổi thảo luận.
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Thực hành một số kiểu câu trong văn bản
	1. Kiến thức
- Ôn tập, củng cố những kiến thức và cách sử dụng một số kiểu câu đã học.

2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng câu và kĩ năng lĩnh hội VB.

3. Thái độ
- Tình yêu tiếng Việt phong phú, đa dạng.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	Phương pháp gợi mở, kết hợp trao đổi thảo luận.
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo
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04/1/21 – 09/1/2021
	Vĩnh biệt Cửu trùng đài (trích) -Nguyễn Huy Tưởng 


	1. Kiến thức
- Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích.
2. Kĩ năng
- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. - Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch
3. Thái độ
- Giáo dục cho Hs hiểu đúng về cái đẹp và biết yêu cái đẹp.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo

	
	Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia)
	1. Kiến thức
- Tình yêu chân chính mãnh liệt của tuổi trẻ vượt lên thù hận của dòng họ.

- Đặc sắc của thiên tài Sêch-xpia: miêu tả tâm trạng qua ngôn ngữ độc thoại và đối thoại.

2. Kĩ năng
Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

Nhận biết một vài thể đặc điểm của thể loại kịch: ngôn ngữ, hành động, bố cục, xung đột.

3. Thái độ
Trân trọng tình yêu chân chính.

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	2 tiết
	- Gợi tìm 

- Trao đổi 

- Thảo luận 

- Vấn đáp

- Bình giảng
	SGK, SGV, tài liệu tham khảo


 
HỌC KÌ II

	Tuần
	Bài dạy/Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	Phương tiện/ Tài nguyên
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11/1

-16/1/2021
	Xuất Dương Lưu Biệt


	1. Về kiến thức:

- Cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn, hào hùng của nhà chí sĩ cách mạng đầu thế kỉ XX;

- Thấy được những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, nhất là giọng thơ tâm huyết, sôi sục cua Phan Bội Châu.

-Tích hợp với các bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu, Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc (đã học ở THCS).

-Tích hợp với thơ trung đại từ Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi… liên hệ đến những câu thơ ngang tàng của ông Hi Văn (Nguyễn Công Trứ) về Chí làm trai.

-Tích hợp với Hịch tướng sĩ ( Trần Quốc Tuấn), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( Nguyễn Đình Chiểu) để liên hệ đến vấn đề vinh-nhục...

2. Về kĩ năng

 Hệ thống kĩ năng như sử dụng công nghệ thông tin, sưu tầm tư liệu, phân tích, đánh giá, so sánh, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, phản biện…
3. Về thái độ

- Sống có lí tưởng hoài bão phấn đấu để dạt được lí tưởng ấy, bồi dưỡng lòng yêu nước nhiệt huyết cách mạng và có trách nhiệm trong xây dựng đất nước; 

- Ý thức về trách nhiệm của công dân với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

 4. Về năng lực

- Có năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận 

- Có năng lực tìm hiểu các chi tiết, hình ảnh thơ tiêu biểu.

- Có năng lực đọc - hiểu tác phẩm trữ tình theo đặc trưng thể loại.
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, hợp tác, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy, sưu tầm.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Hầu Trời

(tiết 1)
	1. Kiến thức:

  - Cảm nhận được tâm hồn lãng mạn, độc đáo của thi sĩ Tản Đà (tư tưởng thoát li, ý thức về cái tôi cá tính và những dấu hiệu đổi mới theo hướng hiện đại hóa của thơ ca Việt Nam đầu thế kỉ XX.

 - Thấy được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ : thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do ; giọng điệu thoải mái, tự nhiên ; ngôn ngữ sinh động.

 2. Kĩ năng:

 - Đọc hiểu bài thơ theo đặc trưng thể loại.

 - Bình giảng được những câu thơ hay.

 3. Thái độ:

 - Nhìn nhận đúng những dấu hiệu đổi mới thơ ca theo hướng hiện đại.
 - Trân trọng ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ của nhà thơ Tản Đà.

 4. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến thơ Tản Đà

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm thơ Tản Đà

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.

	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, bình giảng hợp tác, đặt và giải quyết vấn đề.

 Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy, sưu tầm.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh về Tản Đà, tác phẩm “Hầu trời”
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18/1–23/1
	Hầu Trời

(tiết 2)
	
	
	
	

	
	Nghĩa Của Câu
	1.Kiến thức:

 - Hiểu được khái niệm “ nghĩa sự việc”, “nghĩa tình thái” – hai thành phần nghĩa của câu.
- Biết vận dụng hiểu biết về nghĩa của câu vào việc phân tích và tạo lập câu.

2. Kĩ năng: Nhận diện phân tích nghĩa tình sự việc, nghĩa tình thái trong câu ; kĩ năng viết đoạn văn 

3.Thái độ: ý thức vận dụng viết câu văn đoạn văn biểu lộ nghĩa tình thái 

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin.

- Năng lực đọc – hiểu văn bản để tìm nghĩa của câu

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận nghĩa của câu.
	1 tiết
	 Thuyết trình, pháp vấn, hợp tác, đặt và giải quyết vấn đề.Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy, sưu tầm.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Vội Vàng

(Tiết 1)
	1. Kiến thức:

- Cảm nhận được niềm khát khao sống mãnh liệt, sống hết mình và quan niệm về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc của Xuân Diệu được thể hiện qua tác phẩm.

- Thấy được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mạch cảm xúc, mạch luận lí chặt chẽ cùng những sáng tạo nghệ thuật.

2. Kĩ năng:

- Đọc - hiểu tác phẩm trữ tình theo đặc trưng thể loại.

 -Phân tích một bài thơ mới

3. Thái độ: Biết quý trọng thời gian, yêu tuổi trẻ, yêu cuộc sống, góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp.
4. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm trong phong trào thơ Mới;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về thơ lãng mạn 1930-1945;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ.
	3 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh của nhà thơ Xuân Diệu.
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25-30/1
	Vội Vàng

(Tiết 2+ 3)


	
	
	
	

	
	Thao Tác Lập Luận Bác Bỏ
	1.Kiến thức

 - Nắm được yêu cầu và cách sử dụng thao tác lập luận bác bỏ trong văn nghị luận.

- Biết bác bỏ một ý kiến sai, thiếu chính xác về xã hội hoặc văn học.


2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng vận dụng thao tác bác bỏ trong việc viết một đoạn văn, bài văn nghị luận. Rèn luyện trí tuệ và tính trung thực cho HS

3. Thái độ: Nhận thức sâu sắc vai trò của thao tác bác bỏ , có ý thức vận dụng sáng tạo hiệu quả vào việc viết văn bản nghị luận. Bài học có ý nghĩa về đạo đức

4. Định hướng những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực giải quyết vấn đề: HS thể hiện quan điểm cá nhân khi nhận diện thao tác lập luận bác bỏ trong ngữ liệu do Gv đưa ra, giải quyết được các tình huống GV đưa ra.

- Năng lực sáng tạo: Biết cách đặt tạo lập văn bản theo yêu cầu hoàn toàn mới có sử dụng thao tác lập luận bác bỏ;

-Năng lực hợp tác: thảo luận nhóm để hoàn thành công việc chung, HS biết cách lắng nghe người khác, hòa giải bất đồng và giải quyết vấn đề theo hướng dân chủ.
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 
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1-6/2
	Tràng Giang

(3 tiết)
	1.Kiến thức

 - Cảm nhận được nỗi sầu của cái tôi cô đơn trước tạo vật thiên nhiên mênh mông hiu quạnh.


- Cảm nhận được lòng yêu quê hương đất nước thầm kín đượm trong nỗi sầu đó. 

- Nhận ra được việc sử dụng nhuần nhuyễn những yếu tố thơ cổ điển trong một bài thơ mới.


2. Kĩ năng: Phân tích thơ trữ tình, thơ mới 
3. Thái độ: Trân trọng tình yêu quê hương dất nước của nhà thơ
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến thơ Huy Cận trước cách mạng;

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm trong phong trào thơ Mới;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ;
	3 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh về nhà thơ, hình ảnh Sông Hồng, phim về Huy Cận.



	5

17-20/2
	Đây Thôn Vĩ Dạ

(3 tiết)
	1.
Kiến thức:

-
Cảm nhận được bài thơ là bức tranh phong cảnh và cũng là tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của Hàn Mặc Tử trong một mối tình xa xăm, vô vọng. Qua đó hiểu được lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống và khát vọng hạnh phúc thiết tha của Hàn Mặc Tử.

-
Nhận biết sự vận động của tứ thơ, tâm trạng chủ thể trữ tình và bút pháp độc đáo, tài hoa của một nhà thơ mới.

2.
Kĩ năng:

-
Đọc – hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

-
Phân tích, bình giảng tác phẩm trữ tình.

3.
Thái độ:

-
Đồng cảm trước số phận và khát vọng hạnh phúc thiết tha của thi sĩ.

-
Bồi đắp lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương cho HS.

 4. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS

   - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến thơ Hàn Mặc Tử trước cách mạng.


- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm trong phong trào thơ Mới.


- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ;
	3 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh về nhà văn, hình ảnh về Sông Hương, Hàn Mặc Tử; tác phẩm của nhà thơ.
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22-27/2
	Chiều Tối

(2 tiết)
	1. Kiến thức: 
-Nhận biết được vẻ đẹp của lòng nhân ái đến mức quên mình và tinh thần lạc quan cách mạng luôn luôn hướng về sự sống ánh sáng tương lai.Sự kết hợp giữa chiến sĩ và thi sĩ

-Nắm được vẻ đẹp của thơ HCM: sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc cổ điển và hiện đại, giữa chất thép và chất tình.

2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng đọc - hiểu văn bản thơ trữ tình.

- Giúp các em rèn thành thạo khả năng tư duy, nhận nhiệm vụ, thu thập thông tin, phân tích kênh hình, xử lí thông tin, liên hệ thực tế.

- Xử lí tình huống trong tác phẩm gắn với thực tế đời sống bản thân và địa phương. Từ đó rút ra được cách xử lí tình huống theo chiều hướng tích cực nhất.

3. Thái độ: 

- Sống có lí tưởng hoài bão phấn đấu để dạt được lí tưởng ấy, bồi dưỡng lòng yêu nước nhiệt huyết cách mạng và có trách nhiệm trong xây dựng đất nước; 

- Ý thức về trách nhiệm của công dân với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Có năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác phẩm

- Có năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản. 

- Có năng lực đọc- hiểu tác phẩm trữ tình theo đặc trưng thể loại.

- Có năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong học tập và thực tiễn cuộc sống.
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm phim về HỒ CHÍ MINH ( Phim Chân dung một con người).


	
	Từ Ấy

(tiết 1)
	1. Kiến thức: 
Giúp HS có sự khắc sâu, nâng cao nội dung các bài học như:

- Thấy rõ niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu của lí tưởng cộng sản với cuộc đời nhà thơ. Hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu,…trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi nhà thơ.

- Nghệ thuật diễn tả tâm trạng.

2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng đọc - hiểu văn bản thơ trữ tình và phân tích thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ: 

- Nhận thức vai trò của Đảng;

- Sống có lí tưởng hoài bão phấn đấu để dạt được lí tưởng ấy, bồi dưỡng lòng yêu nước nhiệt huyết cách mạng và có trách nhiệm trong xây dựng đất nước; 

- Ý thức về trách nhiệm của công dân với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- HS có năng lực tự học, tự nghiên cứu 

- Có năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.

- Có năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản. 

- Có năng lực đọc- hiểu tác phẩm tự sự theo đặc trưng thể loại; 

- Có năng lực trình bày suy nghĩ cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản.
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	 Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh về tác giả Tố Hữu, ngâm bài thơ Từ ấy…
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8 -13/3
	Từ Ấy

(tiết 2)
	
	
	
	

	
	Bài viết kiểm tra giữa kì II

(2 tiết)
	1. Kiến thức :

   Ôn tập, củng cố kiến thức về: kiến thức đọc hiểu, đoạn văn nghị luận, nghị luận văn học

2. Kĩ năng 

· Kĩ năng: làm các câu hỏi bài tập đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận xã hội, viết bài văn nghị luận.
· Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản có đủ bố cục ba phần, có liên kết về hình thức và nội dung.
3. Thái độ.

- Nghị luận trong sáng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong hành văn.  
4. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS

- Năng lực tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội, tạo lập một bài văn nghị luận văn học theo yêu cầu

- Năng lực giải quyết vấn đề. 
	2 tiết
	Thực hành
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15-20/3
	Tôi Yêu Em
	1.Kiến thức: 

- Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng của bài thơ cả về nội dung tâm tình lẫn ngôn ngữ ghệ thuật:

- Tình yêu đẹp đẽ, trong sáng đầy vị tha và cao thượng

- Hình thức giản dị, không tô điểm rất phù hợp với tình yêu chân thành.

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng đọc hiểu thơ tình yêu;
3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh tình cảm chân thành, vị tha, cao thượng trong cuộc sống và trong tình yêu
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm thơ tình yêu trên thế giới;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về vẻ đẹp tình yêu trong bài thơ của Puskin;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ;
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.


	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh phim về Puskin



	
	Tiểu Sử Tóm Tắt
	1.Kiến thức

 Hiểu được mục đích yêu cầu của tiểu sử tóm tắt


2. Kĩ năng

Viết được tiểu sử tóm tắt

3. Thái độ:

-Bồi dưỡng ý thức thận trọng, chân thực khi viết tiểu sử tóm tắt.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tiểu sử của tác giả văn học;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến tiểu sử tóm tắt;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về tiểu sử tác giả, sự nghiệp sáng tác…

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của văn thuyết minh về tác giả văn học với dạng bài Tiểu sử tóm tắt;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	1 tiết


	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.


	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Luyện Tập Viết

Tiểu Sử Tóm Tắt
	
	1 tiết
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23-27/3
	Đặc Điểm Loại Hình Tiếng Việt
	1.Kiến thức
 -Nắm được thuật ngữ loại hình ngôn ngữ và đặc điểm loại hình ngôn ngữ tiếng Việt.
-Luyện tập.
2. Kĩ năng



Rèn kỹ năng sử dụng tiếng Việt dựa trên đặc điểm loại hình tiếng Việt.

3. Thái độ: Có ý thức sử dụng tiếng Việt đúng, tốt để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến ngôn ngữ;

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ;
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.


	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Người Trong Bao
	1.Kiến thức:

 
-Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm, đọc- tóm tắt văn bản.


- Hiểu được giá trị tư tưởng của truyện ngắn Người trong bao: phê phán lối sống sống ích kỉ, hèn nhát, hủ lậu của một bộ phận trí thức Nga ở TK XIX qua hình tượng người trong bao: Bê- li- cốp.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng tóm tắt tiểu sử và phân tích nhân vật.

3. Thái độ:

Có thái độ trân trọng tài năng của tác giả và căm ghét đấu tranh với lối sống thu mình trong bao.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm truyện ngắn nước ngoài;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật truyện ngắn của Sê khôp;

- Năng lực đọc diễn cảm.
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh, phim về Sê-khốp
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29/3-3/4
	Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền

(Những người khốn khổ - V. Huy Gô)
	1.Kiến thức

 -Nắm được một cách khái quát về tiểu sử của nhà văn, tác phẩm, đọc tác phẩm.

-Cảm nhận được thông điệp của nhà văn về sức mạnh của tình người và tình thương như là một trong những giải pháp cứu vãn, thay đổi xã hội.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích nhân vật trong tác phẩm văn xuôi.
3. Thái độ:

Học sinh biết đồng cảm thương yêu những người khốn khổ từ đó chủ động lên án, phê phán sự cường quyền, bạo ngược xuất hiện trong cuộc sống.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô

- Năng lực đọc – hiểu các tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô;

- Năng lực đọc diễn cảm.
	3 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh về nhà văn, hình ảnh, phim về tiểu thuyết Những người khốn khổ, nhà thơ V, Huy gô
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5-10/4


	Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận
	1. Kiến thức

 - Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

- Biết cách phân tích một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học 

2. Kĩ năng

Hình thành kỹ năng sử dụng thao tác lập luận bình luận khi hành văn 

3. Thái độ: rèn luyện ngôn ngữ, thao tác lập luận.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực giải quyết vấn đề:HS thể hiện quan điểm cá nhân khi đánh giá các bài tập trong SGK, giải quyết được các tình huống GV đưa ra.

- Năng lực sáng tạo: tóm tắt, bình luận những thông tin liên quan để hình thành nội dung kiến thức bài học. 

- Năng lực hợp tác:thảo luận nhóm để hoàn thành công việc chung
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Trả Bài KT giữa kì II
	1. Kiến thức: Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm về kiến thức và kĩ năng viết một bài nghị luận. Từ đó chuẩn bị tốt hơn cho bài viết tiếp theo.

2. Kĩ năng: Đọc- hiểu, viết bài văn nghị luận, đoạn văn nghị luận

3. Thái độ: Tích cực, ham học hỏi.
	1 tiết
	Phát vấn
	- Bài kiểm tra giữa kì II

- Đáp án bài kiểm tra giữa kì II

	
	Về Luân Lí Xã Hội Nước Ta

(Trích: Đạo đức và luân lí Đông Tây của Phan Chu Trinh)
	1.Kiến thức
- Hiểu và nắm được tinh thần yêu nước và mối quan tâm đặc biệt của Phan Châu Trinh tới vấn đề dân trí khi kêu gọi nhân dân gây dựng nền luân lí xã hội ở nước ta

 - Thấy được sức thuyết phục của bài diễn thuyết qua đoạn trích 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản chính luận
3. Thái độ:

Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tôn trọng những tư tưởng tiến bộ.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 
- Năng lực đọc – hiểu các văn nghị luận hiện đại Việt Nam.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của văn nghị luận của Phan Chu Trinh.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của văn nghị luận của Phan Chu Trinh với các tác tác giả khác;
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

 Đặt câu hỏi, bình giảng, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy.
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh, phim về Phan Châu Trinh 
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6-11/4
	
	
	
	
	

	
	Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận


	1.Kiến thức

 -Nắm được các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận.

-Ôn tập và củng cố những kiến thức và kĩ năng đã học ở tiết trước.

-Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích và xây dựng văn bản chính luận.

2. Kĩ năng: Rèn kỷ năng phân tích và xây dựng văn bản chính luận.
3. Thái độ: Có ý thức viết văn bản đúng phong cách.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

-Năng lực giải quyết vấn đề: HS biết viết văn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận;

-Năng lực sáng tạo:qua thực hành, HS biết đặt các câu hỏi khác nhau về một vấn đề, xác định và làm rõ thông tin…

-Năng lực hợp tác: thảo luận nhóm.

-Năng lực giao tiếp:vận dụng những kiến thức tiếng Việt cũng như tri thức về bài học vào thực hành.
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận

(tiếp theo)
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12-17/4
	Một Thời Đại Trong Thi Ca
	1.Kiến thức

 
-Khái quát vài nét về nhà phê bình văn học Hoài Thanh


 -Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về tinh thần thơ mới trong ý nghĩa văn chương và xã hội. 

2. Kĩ năng

Rèn kỷ năng phân tích thể loại phê bình văn học.

3. Thái độ:

Có ý thức gìn giữ và đánh giá đúng mực những giá trị mới của thơ ca dân tộc. 

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài phê bình thơ Mới của Hoài Thanh;

- Năng lực đọc – hiểu các bài phê bình văn học;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của những bài phê bình văn học;
	2 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.


	 Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh về Phong trào thơ Mới. 



	
	Một Số Thể Loại Văn Học: Kịch, Nghị Luận
	1.Kiến thức

 Nắm được một số đặc điểm về thể loại Kịch: xung đột, hành động, ngôn ngữ kịch. 

2. Kĩ năng

Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản lí luận văn học

3. Thái độ:

Có ý thức đọc hiểu- cảm thụ đúng nguyên tắc của thể loại.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm văn học liên quan đến thể loại kịch, nghị luận;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về về thể loại kịch, nghị luận;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 
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19-24/4
	Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận
	1.Kiến thức

 -Củng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học.

-Vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết được một văn bản nghị luận ngắn về một hiện tượng trong đời sống.

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng làm văn nghị luận
3. Thái độ:

Có ý thức viết văn có sáng tạo, chủ động và nhận diện, phân tích được các thao tác lập luận trong qúa trình viết văn.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực sáng tạo: Biết cách vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận trong giao tiếp ngôn ngữ;

-Năng lực hợp tác: thảo luận nhóm để hoàn thành công việc chung, HS biết cách lắng nghe người khác, hòa giải bất đồng và giải quyết vấn đề theo hướng dân chủ.
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận


	1.Kiến thức

 - Hiểu được mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

 - Tóm tắt được các văn bản nghị luận xã hội hoặc văn bản nghị luận văn học 

2. Kĩ năng

Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản nghị luận.
3. Thái độ:

Có ý thức tự giác, chủ động, độc lập trong làm văn.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực đọc – hiểu và tóm tắt văn bản nghị luận;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những kiến thức đã tóm tắt được từ văn bản nghị luận
- Năng lực tạo lập văn bản tóm tắt.
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 

	
	Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận
	
	1 tiết
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26/4-1/5
	Ôn Tập Văn Học
	1.Kiến thức

 
Giúp học sinh củng cố, hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và văn học nước ngoài đã học. Biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo những tri thức đó. Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học
2. Kĩ năng

Rèn kỹ năng khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức.

3. Thái độ:

Có ý thức tự giác, chủ động, độc lập trong học tập.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến giai đoạn văn học nửa cuối thế kỷ XIX và từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945; Văn học nước ngoài.

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm văn học giai đoạn văn học nửa cuối thế kỷ XIX và từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 ;Văn học nước ngoài.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về giai đoạn văn học.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của những tác phẩm văn học của giai đoạn này


- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các bộ phận văn học, xu hướng văn học giai đoạn này;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
	1 tiết
	Thuyết trình, pháp vấn, thảo luận nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.

Đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực
	Giáo án, đồ dùng dạy học: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh, ảnh, phim về lịch sử VN, nước ngoài giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX đến hết XX;

-SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.


	
	Ôn Tập Tiếng Việt
	1.Kiến thức

 
Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức về tiếng Việt đã học.


2. Kĩ năng

Rèn kĩ năng sử dụng, thực hành về tiếng Việt.

3. Thái độ:

Có ý thức trân trọng, yêu quý, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến Tiếng Việt


- Năng lực đọc – hiểu các văn bản liên quan đến Tiếng Việt


- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về vẻ đẹp của tiếng Việt


- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về hoạt động giao tiếp, phong cách ngôn ngữ văn bản

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của Tiếng Việt với loại hình ngôn ngữ khác;


- Năng lực tạo lập văn bản. 
	1 tiết
	Tổng hợp kiến thức, kĩ năng
	 Giáo án, SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.

	
	Ôn Tập Phần Làm Văn
	  1.Kiến thức

 -Nội dung chủ yếu của chương trình Làm văn lớp 11.

-Hệ thống hoá các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.

2. Kĩ năng

Rèn kĩ năng tóm tắt văn bản nghi luận, viết tiểu sử tóm tắt và bản tin.
3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt trong việc lập luận, trình bày vấn đề trong cuộc sống.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan các dạng bài làm văn trong chương trình ngữ văn 11;

- Năng lực đọc – hiểu các văn bản nghị luận;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về cách làm bài văn nghị luận

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các thao tác lập luận khi tạo lập văn bản;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	1 tiết
	Tổng hợp kiến thức, kĩ năng

	Giáo án, SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 
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3-8/5
	Thi HK II
	Tổng hợp kiến thức, kĩ năng
	
	Thực hành
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10-15/5
	Trả bài Thi HK II
	1. Kiến thức: Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm về kiến thức và kĩ năng viết một bài nghị luận.Từ đó chuẩn bị tốt hơn cho bài viết tiếp theo.

2. Kĩ năng: Đọc- hiểu, viết bài văn nghị luận

3. Thái độ: Tích cực, ham học hỏi.
	1 tiết
	Phát vấn
	- Bài kiểm tra, Đáp án bài kiểm tra HKII

	
	Hoàn Tất Chương Trình HK II
	
	1 tiết
	
	

	
	Đọc Sạch Thư Viện
	
	1 tiết
	
	


KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN KHỐI 12 
THỜI GIAN: 35 TUẦN

TỔNG SỐ TIẾT: 105 (HK 1: 18 tuần; HKII: 17 tuần)

 
HỌC KÌ I
	TUẦN
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/

TÀI NGUYÊN

	1

07/9-12/9
	-Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX


	1. Kiến thức: Một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ CMTT năm 1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX.

2. Kĩ năng: Đọc hiểu văn bản lịch sử văn học theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: Rèn luyện năng lực hợp tác, nghiên cứu, tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMTT năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

4. Thái độ, phẩm chất: 

- Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; 

- Trân trọng di sản văn học dân tộc. Hoàn thiện bản thân để sống có ích cho cộng đồng, xã hội.
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Tuyên ngôn Độc lập- Tác giả HCM
	1. Kiến thức:

  Khái quát về cuộc đời, quan điểm sáng tác, sự nghiệp văn học và phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh

2. Kĩ năng:

- Nghiên cứu tác giả văn học

- Vận dụng có hiệu quả những kiến thức nói trên vào việc đọc hiểu văn thơ của Người.

3. Định hướng các năng lực 

- NL đọc hiểu về tác gia văn học

- NL đọc hiểu văn bản nghị luận hiện đại Việt Nam.

- NL tạo lập VB nghị luận về Nghị luận hiện đại Việt Nam.

- Các năng lực khác: hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề,…

4. Thái độ

  Trân trọng những đóng góp to lớn cho văn học dân tộc của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
	2 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình
	Bảng phụ

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	2

14/9 -19/9
	-Tuyên ngôn Độc lập –Tác phẩm
	1. Kiến thức:

- Nguyên lí chung, nền tảng bình đẳng của mọi con người và mọi dân tộc 

- Vạch trần những tội ác của thực dân Pháp

- Tuyên bố về quyền tự do, độc lập và quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam.

- Nghệ thuật lập luận mẫu mực trong văn chính luân của Người

2. Kĩ năng:

- Vận dụng kiến thức về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh để phân tích thơ văn của Người.

- Đọc – hiểu văn bản chính luận theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS

- NL đọc hiểu văn bản nghị luận hiện đại Việt Nam.

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ 

- NL tạo lập VB nghị luận về Nghị luận hiện đại Việt Nam.

- Các năng lực khác: hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề,…

4. Thái độ

- Trao dồi, nâng cao tình yêu dân tộc

- Cảm phục tài năng văn chương của Bác
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	3

21/9 – 26/9
	-Nghị luận xã hội- Hiện tượng đời sống


	1. Kiến thức:

- Nội dung, yêu cầu của một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống.

- Cách thức triển khai bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống.

2. Kĩ năng: 
- Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn NL về một hiện tượng đời sống.

- Nêu ý kiến nhận xét, đánh giá về một hiện tượng đời sống.

- Biết huy động những kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để viết bài NL về một hiện tượng đời sống.

3. Định hướng năng lực:

- Năng lực tạo lập văn bản

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...

4. Thái độ, phẩm chất:

- Nâng cao ý thức trau dồi kĩ năng làm văn nghị luận nói chung và nghị luận về một hiện tượng đời sống nói riêng.

- Xây dựng thói quen luyện tập viết văn nghị luận.

- Có thái độ, nhận thức đúng đắn trước những hiện tượng đời sống.
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn
	-bảng phụ

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Nghị luận xã hội- Tư tưởng, đạo lí


	1. Kiến thức:

- Nội dung, yêu cầu của một bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

- Cách thức triển khai bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

2. Kĩ năng: 
- Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn NL về một tư tưởng đạo lí.

- Nêu ý kiến nhận xét, đánh giá đối với một tư tưởng đạo lí.

- Biết huy động những kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để viết bài NL về một tư tưởng đạo lí.

3. Định hướng năng lực:

- Năng lực tạo lập văn bản

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...

4. Thái độ, phẩm chất:

- Nâng cao ý thức trau dồi kĩ năng làm văn nghị luận nói chung và nghị luận về một tư tưởng đạo lí nói riêng.

- Xây dựng thói quen luyện tập viết văn nghị luận.
	1 tiết
	Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn
	- bảng phụ

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt + Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo SGK1/43) :
	1. Kiến thức: Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.

2. Kĩ năng: Có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt.

  3. Định hướng năng lực: 

- NL giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Năng lực đọc – hiểu văn bản Tiếng Việt.

- Các năng lực khác: năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản bản thân, năng lực công nghệ thông tin truyền thông (ICT)…

  4. Thái độ, phẩm chất: 
- Biết quý trọng , gìn giữ và phát huy vẻ đẹp trong sáng của tiếng Việt
	
	Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn
	-bảng phụ

-SGK; SGV;

	4

28/9 – 03/10
	-Phong cách ngôn ngữ khoa học 


	1. Kiến thức:

- Khái niệm ngôn ngữ khoa học: Ngôn ngữ dùng trong các văn bản khoa học, trong phạm vi giao tiếp về những vấn đề khoa học.
- Ba loại văn bản khoa học: văn bản khoa học chuyên sâu, văn bản khoa học giáo khoa, văn bản khoa học phổ cập.

- Ba đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ khoa học.

- Đặc điểm chủ yếu về các phương diện ngôn ngữ.

2. Kĩ năng:

- Kĩ năng lĩnh hội và phân tích văn bản khoa học phù hợp với khả năng của học sinh THPT.

- Kĩ năng xây dựng văn bản khoa học.

- Kĩ năng phát hiện và sửa chữa lỗi trong văn bản khoa học.

3. Định hướng năng lưc:

- Năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản khoa học

- Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực công nghệ thông tin...
4. Thái độ, phẩm chất:

- Trân trọng các loại văn bản, trong đó có văn bản khoa học

- Có ý thức nhận diện và phân biệt các loại văn bản khoa học trong quá trình sử dụng.
	
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; thuyết trình
	-bảng phụ

-SGK; SGV

	
	-Phong cách ngôn ngữ hành chính
	1. Kiến Thức: 

 Nắm vững đặc điểm của ngôn ngữ sử dụng trong các văn bản hành chính để phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác: chính luận khoa học và nghệ thuật.

- Nắm được các đặc trưng của PCNN hành chính.

2. Kĩ năng: 

 Có kỹ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của nhà nước, hoặc có thể tự soạn thảo những văn bản thông dụng như : đơn từ, biên bản,.... khi cần thiết.

3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực đọc hiểu, năng lực sử dụng ngôn ngữ và tạo lập văn bản.

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và sáng tạo, năng lực giao tiếp...

4. Thái độ, phẩm chất:

Có ý thức chú ý tìm hiểu văn bản hành chính để sử dụng trong cuộc sống.
	
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; thuyết trình
	- bảng phụ

-SGK; SGV

	
	Chủ đề : Thơ k/c chống Pháp 45-54 và x/d CNXH 55-64 (7 tiết)

1.Tây Tiến –Quang Dũng 
	1. Kiến thức:
- Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội nhưng mĩ lệ, trữ tình và hình ảnh người lính Tây Tiến với vẻ đẹp hào hùng, hào hoa.

- Bút pháp lãng mạn đặc sắc, ngôn từ giàu tính tạo hình.

2. Kĩ năng:

- Đọc – hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

- Rèn kĩ năng cảm thụ thơ.

3. Thái độ:

-Trân trọng vai trò, công lao người lính với sự nghiệp cách mạng của dân tộc

- Phát huy tinh thần yêu nước, hi sinh vì dân tộc

 4.Định hướng các NL cần phát triển cho HS

 - NL đọc hiểu văn bản thơ hiện đại giai đoạn 1945 -1975

- NL tạo lập VB nghị luận về thơ hiện đại giai đoạn 1945-1975

- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo



	 1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-bảng phụ

-SGK; SGV

	5

05/10 – 10/10
	Tây Tiến –Quang Dũng (tt)


	 
	2 tiết
	nt
	nt

	
	2.Việt Bắc-Tố Hữu (Tác giả) 


	1. Kiến thức
- Nắm được những nét chính trong đường đời, đường cách mạng và đường thơ của Tố Hữu, nhà hoạt động cách mạng ưu tú, lá cờ đầu của nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam.

- Cảm nhận sâu sắc tính chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của thơ Tố Hữu.

2. Kĩ năng: Đọc – hiểu về một tác gia văn học

3. Định hướng năng lực cần hình thành cho HS

· Năng lực tự học

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

· Năng lực giao tiếp, hợp tác

· Năng lực đọc hiểu văn bản văn học sử

· Năng lực tạo lập văn bản

4. Thái độ:

- Yêu mến thơ Tố Hữu và tìm đọc thơ Tố Hữu

- Đề cao sự giác ngộ lí tưởng cách mạng của tuổi trẻ.


	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-bảng phụ

-SGK; SGV

	6

12/10 – 17/10
	Việt Bắc-Tố Hữu (Tác phẩm)


	1. Kiến thức:

- Khúc hồi tưởng ân tình về Việt Bắc trong những tháng năm hoạt động cách mạng và kháng chiến gian khổ

- Bản hùng ca về cuộc kháng chiến; bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến.

- Tính dân tộc đậm đà: Thể thơ lục bát, kết cấu đối đáp; ngôn ngữ, hình ảnh đậm sắc thái dân gian, dân tộc.

2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

- Rèn luyện kỹ năng cảm thụ thơ

3. Thái độ: 

- Trân trọng, tự hào về nghĩa tình thủy chung cách mạng của con người Việt Nam

- Có ý thức về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc phát huy truyền thống dân tộc.
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV

	7

19/10 –24/10

8

26/10 – 31/10
	-Luật thơ, 


	1. Kiến thức: Hệ thống hoá và nắm được những vấn đề chủ yếu liên quan đến luật thơ VN: 

- Khái niệm luật thơ, vai trò của tiếng và các bộ phận của tiếng đối với luật thơ

- Các thể thơ phổ biến thuộc truyền thống và hiện đại, biểu hiện cụ thể của luật thơ các thể thơ thường gặp

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ

- Kĩ năng phân tích nghệ thuật, ngôn ngữ trong thơ, vận dụng được vào việc học văn bản thơ trong chương trình. 

3. Thái độ: Nâng cao thêm năng lực cảm thụ văn bản thơ. 
4. Định hướng năng lực:

- Năng lực cảm thụ văn học, năng lực đọc – hiểu.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...
	
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-bảng phụ

-SGK; SGV

	
	-Nghị luận văn học (bài thơ, đoạn thơ)


	1. Về kiến thức

- Mục đích, yêu cầu của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

- Cách thức triển khai một bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

2. Về kĩ năng

- Tìm hiểu đề, lập dàn ý cho bài NL về một bài thơ, đoạn thơ.

3. Định hướng năng lực:

- Năng lực tạo lập văn bản

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...

động những kiến thức và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài NL về một bài thơ, đoạn thơ.

4. Về thái độ, tư tưởng

- Nâng cao ý thức trau rèn kĩ năng làm văn nghị luận nói chung và nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ nói riêng.

- Xây dựng thói quen luyện tập viết văn nghị luận.
	
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-bảng phụ

-SGK; SGV

	
	-Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

-Kiểm tra gữa HK1
	1. Kiến thức: 

- Đối tượng của dạng đề nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

- Cách thức triển khai bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

2. Kĩ năng: 

- Tìm hiểu đề, lập dàn ý cho bàin ghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

- Huy động kiến thức và những cảm xúc, những trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

3. Thái độ: Ý thức tự đọc văn bản, tiến hành luyện tập tích cực. 

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực tạo lập văn bản

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...

-Kiến thức- Năng lực phân tích thơ

-Năng lực đoc-hiểu văn bản
	1 tiết

2 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV

	
	Chủ đề: Thơ kháng chiến chống Mỹ 1965-1975

-Đất Nước (trích)
	1. Kiến thức: 

- Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về đất nước qua cách cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

- Hiểu và biết được đặc điểm nghệ: Giọng thơ trữ tình - chính luận, sự vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hóa và văn học dân gian 
2. Kĩ năng: Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại ; Làm quen với giọng thơ giàu chất trí tuệ, suy tư. 

3. Thái độ: Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, trân trọng và yêu mến văn hóa văn học dân gian của dân tộc. 

4.Định hướng các NL cần phát triển cho HS

 - NL đọc hiểu văn bản thơ hiện đại giai đoạn 1945 -1975

- NL tạo lập VB nghị luận về thơ hiện đại giai đoạn 1945-1975

- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo

- Phẩm chất: 

+ Yêu quê hương, đất nước ; Có ý thức, trách nhiệm phát huy truyền thống của cha ông, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

+ Ý thức được tình yêu là một tình cảm cao đẹp trong cuộc đời, tình yêu giúp con người hoàn thiện nhân cách
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV
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02/11 – 07/11
	Chủ đề: Thơ kháng chiến chống Mỹ 1965-1975 (tt)

Đất Nước (tt)
	nt
	2 tiết
	nt
	nt

	
	Chủ đề: Thơ kháng chiến chống Mỹ 1965-1975 (tt)

Sóng (t1)
	1. Kiến thức:
- Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng “sóng”.

- Đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết, sôi nổi, nồng nàn, nhiều suy tư, trăn trở.
 2. Kĩ năng:

- Đọc - hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

- Rèn kĩ năng cảm thụ thơ.

3. Thái độ: Trân trọng trái tim thuỷ chung, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam; 

4. Định hướng các NL cần phát triển cho HS

 - NL đọc hiểu văn bản thơ hiện đại giai đoạn 1945 -1975

- NL tạo lập VB nghị luận về thơ hiện đại giai đoạn 1945-1975

- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo 
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV
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09/11 –14/11
	Chủ đề: Thơ kháng chiến chống Mỹ 1965-1975 (tt)

Sóng (t2-3)
	
	2 tiết
	nt
	nt

	
	Chủ đề: Lí luận VH

-Quá trình văn học và phong cách văn học (GK1/trg178)
	1. Kiến thức: 

- Nắm được khái niệm quá trình văn học, bước đầu có ý niệm về các trào lưu VH tiêu biểu

- Hiểu được khái niệm phong cách VH, biết nhận diện những biểu hiện của PCVH qua một số tác giả , tác phẩm tiêu biểu trong chương trình. 

· Hiểu được những giá trị cơ bản của văn học.

· Nắm vững những nét bản chất của hoạt động tiếp nhận văn học.

2. Kĩ năng: 

- Nhận diện các trào lưu văn học

- Thấy được những biểu hiện của phong cách văn học

- Vận dụng kiến thức để phân tích có chiều sâu các tác phẩm trong và ngoài chương trình
3. Thái độ: Ý thức nghiên cứu về vấn đề lí luận văn học 

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực đọc – hiểu, năng lực phân tích ngôn ngữ.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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16/11 – 21/11
	-Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (GK2/184)


	1. Kiến thức: 

· Hiểu được những giá trị cơ bản của văn học.

· Nắm vững những nét bản chất của hoạt động tiếp nhận văn học.

2. Kĩ năng: 
Vận dụng kiến thức để phân tích có chiều sâu các tác phẩm trong và ngoài chương trình.

3. Định hướng các năng lực cần hình thành cho HS
- Năng lực đọc - hiểu văn bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và sáng tạo

- Năng lực diễn đạt, năng lực công nghệ thông tin truyền thông (ICT)...

4. Thái độ, phẩm chất:

- Trân trọng, ngợi ca tình yêu thương tổ quốc, con người và các giá trị của cuộc sống

- Có ý thức trách nhiệm với bản thân, sống nhân ái, bao dung với mọi người.

- Có tình cảm yêu mến, trân trọng hơn nữa các giá trị văn học của nhân loại.
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình;
	SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Trả bài kiểm tra giữa HK1


	1. Kiến thức: Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm của bản thân về kiến thức và kĩ năng viết một bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí; từ đó chuẩn bị tốt hơn cho bài viết tiếp theo
2. Kĩ năng: đọc- hiểu, phân tích, khắc phục khuyết điểm

3. Thái độ: tích cực, ham học hỏi.


	1 tiết
	Phát vấn;
	Sgk, giáo án, đáp án bài kt; Bài kt giữa kì

	
	Chủ đề: Tiếng Việt

-Thực hành một số phép tu từ ngữ âm


	1. Kiến thức: Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm, tu từ cú pháp thường gặp: đặc điểm và tác dụng của chúng

2. Kĩ năng: Biết phân tích các phép tu từ ngữ âm, tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng khi cần thiết

3. Thái độ: Xác định vai trò quan trọng của các phép tu từ ngữ âm trong văn bản.

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực phân tích ngôn ngữ

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin..
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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23/11 – 28/11
	Chủ đề: Tiếng Việt (tt)

-Thực hành một số phép tu từ cú pháp(GK1/147)


	1. Kiến thức: Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp: đặc điểm và tác dụng của chúng

2. Kĩ năng: Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng khi cần thiết

3. Thái độ: Xác định vai trò quan trọng của các phép tu từ cú pháp trong văn bản.

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực phân tích ngôn ngữ

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin..
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Đàn ghi ta của Lor-ca
	1. Kiến thức 

- Cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lor – ca và tình cảm yêu mến, xót xa, thái độ trân trọng của tg đối với người nghệ sĩ đại diện cho tinh thần tự do và khát vọng cách tân nghệ thuật 

- Hiểu được đặc điểm nghệ thuật độc đáo của một bài thơ viết theo lối tượng trưng siêu thực 

2. Kĩ năng

- Đọc – hiểu tác phẩm thơ trữ tình , bồi dưỡng năng lực cảm thu thơ

- Làm quen với cách biểu đạt mang đậm dấu ấn của trường phái thơ siêu thực

3. Thái độ: Biết trân trọng và yêu quý những giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại. 

4. Định hướng các NL cần phát triển cho HS

- NL đọc hiểu văn bản thơ hiện đại giai đoạn 1945 -1975

- NL tạo lập VB nghị luận về thơ hiện đại giai đoạn 1945-1975

- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo
	2 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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30/11 – 05/12
	Chủ đề : Ký hiện đại Việt Nam

Người lái đò Sông Đà (trích)



	1. Kiến thức:
- Thấy được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm kí (Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ai đã đặt tên cho dòng sông ? – Hoàng Phủ Ngọc Tường 

- Hiểu được đặc trưng thể loại kí văn học Việt Nam hiện đại.

2. Kĩ năng:
- Vận dụng những tri thức về tác giả, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, ngôn ngữ... để đọc hiểu văn bản.

·  Nhận diện thể kí và giải thích ý nghĩa của việc sử dụng thể kí.

·  Nhận diện đề tài, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài kí.

·  Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại:

· Vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học để đọc hiểu những bài kí hiện đại khác Việt Nam ( Ngoài sách giáo khoa); 

·  Vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để viết đoạn văn hoặc bài văn nghị luận về các bài kí đã học trong chủ đề.

3. Thái độ:
·  Yêu mến, tự hào, trân trọng vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người.

·  Có cách ứng xử thân thiện, tích cực với môi trường; ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.

4. Các năng lực hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh:

+ Năng lực giải quyết vấn đề nảy sinh, những tình huống có vấn đề trong bài học

+ Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

+ Năng lực sáng tạo khi phân tích, lí giải vấn đề hay ứng dụng vấn đề vào thực tiễn

+ Năng lực tự quản bản thân về cảm xúc, hành vi…

+ Năng lực giao tiếp tiếng Việt: 

( Sau khi đọc hiểu, phát triển năng lực tạo lập văn bản.

 + Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ: Năng lực phát hiện vẻ đẹp của nghệ thuật viết kí; Nâng cao sự thụ cảm thẩm mĩ
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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07/12 – 12/12
	Chủ đề : Ký hiện đại Việt Nam (tt)

Ai đã đặt tên cho dòng sông?
	nt
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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14/12 – 19/12
	Chủ đề : Ký hiện đại Việt Nam (tt)

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận(GK1/158)
	nt
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Chủ đề : Ký hiện đại Việt Nam (tt)

-Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (GK1/174)
	nt
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Ôn tập phần Văn học
	
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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21/12 – 26/12
	Kiểm tra cuối HK1
	Kiến thức TV-LV-VH

KN: Đpc-hiểu văn bản

KN: Tạo lập văn bản

KN: :Làm văn nghị luân
	120 phút
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28/12 – 02/1/21
	Trả bài KT HK1


	1. Kiến thức: Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm của bản thân về kiến thức và kĩ năng viết một bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí; từ đó chuẩn bị tốt hơn cho bài viết tiếp theo
2. Kĩ năng: đọc- hiểu, phân tích, khắc phục khuyết điểm

3. Thái độ: tích cực, ham học hỏi.
	1 tiết
	Phát vấn;
	Sgk, giáo án, đáp án bài thi.

Bài thi HKI



	
	Chủ đề: Phát biểu theo thể loại

-Phát biểu theo chủ đề 


	1. Kiến thức 

- Hiểu được yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề/ phát biểu tự do.
- Khái quát về phát biểu theo chủ đề/ phát biểu tự do.

- Những yêu cầu của phát biểu theo chủ đề/ phát biểu tự do.
2. Kĩ năng 

-Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.

-Phản xạ nhanh, linh hoạt trước các tình huống giao tiếp ; biết tìm nội dung và cách phát biểu thích hợp, có khả năng đem lại cho người nghe những điều đúng đắn, mới mẻ và bổ ích.
3. Thái độ :Học sinh biết vận dụng vào việc trình bày các bài tập miệng, thảo luận, tranh luận về những vấn đề trong quá trình học tập và trong cuộc sống.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 

-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản

-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập

-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong quá trình phát biểu

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ của cá nhân về vấn đề cần phát biểu
	1 tiết
	
	

	
	Chủ đề: Phát biểu theo thể loại

-Phát biểu tự do

(GK2/163),


	1. Kiến thức :

- HS nhận biết, nhớ được khái niệm phát biểu tự do là gì? Khác với phát biểu theo chủ đề ở điểm nào?

- HS hiểu và biết tìm nội dung phát biểu mà mình tâm đắc;

- Phát biểu về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ;

- Vận dụng hiểu biết về cách phát biểu tự do để hoàn thành một bài phát biểu trước tập thể;

2. Kĩ năng :

- Biết làm: Phát biểu tự do trước tập thể;

- Thông thạo: các bước phát biểu tự do

3.Thái độ :

a/ Hình thành thói quen: phát biểu tự do, thể hiện nét đẹp văn hoá trong phát biểu;

b/ Hình thành tính cách: tự tin , sáng tạo khi phát biểu tự do;

c/Hình thành nhân cách: 

-Biết tự tin trước tập thể để trình bày quan điểm cá nhân khi phát biểu tự do

-Biết suy nghĩ, trăn trở về những vấn đề trong cuộc sống và văn học

-Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong quá trình phát biểu

4. Hình thành năng lực:

-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản

-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập

-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong quá trình phát biểu

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ của cá nhân về vấn đề cần phát biểu
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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04/1/21 – 09/1/21
	Chủ đề:Lập luận trong văn nghị luận

-Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


	1. Kiến thức: Một số lỗi về lập luận; Cách sửa lỗi về lập luận. 

2. Kĩ năng: 

- Nhận diện, phân tích được các lỗi về lập luận trong một số văn bản nghị luận

- Sửa chữa các lỗi về lập luận

- Có kĩ năng tạo lập các văn bản có lập luận chặt chẽ, sắc sảo

3. Thái độ: Rèn ý thức tự phát hiện, phân tích chữa những lỗi thường gặp trong bài nghị luận của chính mình, chủ động tránh những lỗi về lập luận.

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực đọc – hiểu, năng lực phân tích ngôn ngữ.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Chủ đề: Lập luận trong văn nghị luận (tt)

- Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 


	1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các thao tác lập luận, cách thức lập luận, kết hợp linh hoạt các thao tác lập luận và phương thức biểu đạt…

2. kĩ năng: 

- Phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận

-Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ, sắc sảo

3. Thái độ: Xác định tầm quan trọng của cách thức tổ chức một lập luận chặt chẽ, thuyết phục

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực đọc – hiểu, năng lực phân tích ngôn ngữ.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, công nghệ thông tin...
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	-Đọc sách-Thư viện
	-Kiến thức mới từ sách:TN, XH 

-Kĩ năng: Đọc-viết-trình bày ý kiến; viết đoạn văn NLXH

-Thái độ: Ham đọc sách, yêu sách

-Năng lực: Đọc- hiểu, thuyết trình
	1 tiết
	-Pp: Thuyết trình-Tiết học Ngoài không gian lớp hoc tại thư viện
	SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng


 
HỌC KÌ II

	TUẦN
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/

TÀI NGUYÊN

	1

11/1 – 16/1/2021

	Chủ đề: Văn xuôi k/c chống Pháp 1945-1954
Vợ chồng Aphủ- TH
	1. Kiến thức:
- Nội dung mới mẻ, tư tưởng tiến bộ thể hiện tinh thần thời đại trong các tác phẩm.

- Những nét nghệ thuật độc đáo góp phần làm nên sự thành công của các tác phẩm.

2. Kĩ năng: Đọc hiểu truyện hiện đại Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn xuôi hiện đại Việt Nam ( 1945-1954)

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm văn xuôi hiện đại Việt Nam ( 1945-1954)

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn xuôi hiện đại Việt Nam ( 1945-1954)

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận


- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nhân vật trong truyện và truyện cùng chủ đề;


- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.

4. Thái độ, phẩm chất:

- Bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, sự bao dung.

- Có ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên... 
	3 tiết
	-Phát vấn; Thảo luận nhóm; giảng bình


	-Máy chiếu; 

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng
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18/1 – 23/1
	Chủ đề: Văn xuôi k/c chống Pháp 1945-1954 (tt)
Vợ nhặt- Kim Lân


	1. Kiến thức:
- Hiểu được tình cảm thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 

- Hiểu được niềm khát khao hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những con người lao động ngèo khổ.

- Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của thiên truyện: sáng tạo tình huống, gợi không khí, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại.                              
2. Kĩ năng: Đọc hiểu truyện hiện đại Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm của Kim Lân

- Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm văn xuôi hiện đại Việt Nam giai đoạn 1945-1975.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành công nội dung, nghệ thuật truyện Vợ nhặt.


- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các nhân vật trong truyện, các nhân vật có cùng đề tài với các tác giả khác;

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học;

4. Thái độ, phẩm chất:Trân trọng. cảm thông trước khát vọng hạnh phúc của con người; biết ơn cách mạng đã đem lại sự đổi đời cho những người nghèo khổ, nạn nhân của chế độ cũ
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng
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25/1 – 30/1

	Chủ đề: Văn xuôi k/c chống Mỹ 1965-1975
Rừng xà nu-NTT


	1. Kiến thức:

- Nắm được tư tưởng mà các tác giả gửi gắm qua những hình tượng trong hai tác phẩm

- Thấy được chất sử thi, ý nghĩa và giá trị của tác phẩm trong thời điểm nó được ra đời và trong thời đại ngày nay.

- Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

- Hiểu được đối tượng của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

2. Kĩ năng: 

- Hoàn thiện kĩ năng đọc - hiểu văn bản tự sự theo đặc trưng thể loại.

- Huy động kiến thức và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn văn xuôi.

3. Thái độ: 

- Biết trân trọng, yêu thương, cảm phục và học tập những con người bình thường mà giàu lòng trung hậu, vô cùng dũng cảm đã đem xương máu để giữ gìn, bảo vệ đất nước như người anh hùng Tnú, Chiến, Việt..

- Hình thành lòng yêu quê hương đất nước

4. Các năng lực chính hướng tới

- Năng lực sáng tạo trình bày suy nghĩ, cảm nhận về các vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn xuôi.

- Năng lực giao tiếp giữa GV với HS, HS với HS.

- Năng lực hợp tác trong lúc làm việc việc nhóm của HS.

- Năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề đặt ra trong đề bài tập làm văn.
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn
	-Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV; Chuẩn kiến thức kĩ năng
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01/2 – 06/2
	Chủ đề: Văn xuôi k/c chống Mỹ 1965-1975
(tt)

-Những đứa con trong gia đình- NT
	nt
	2 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV

	
	-Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
	nt


	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; thuyết trình
	Máy chiếu; máy tính; bảng phụ

-SGK; SGV
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17/2 – 20/2
	Chủ đề : Văn xuôi hiện đại sau 1975

Chiếc thuyền ngoài xa -NMC


	1. Kiến thức:
- Cảm nhận được suy nghĩ của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khi phát hiện ra cái mâu thuẫn éo le trong nghề nghiệp của mình; 

- Hiểu được những nét đặc sắc về nghệ thuật: kết cấu độc đáo, cách triển khai cốt truyện rất sáng tạo, khắc hoạ nhân vật khá sắc sảo của một cây bút bản lĩnh và tài hoa.

2. Kĩ năng: Đọc hiểu truyện hiện đại Việt Nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến hết thế kỉ XX theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực đọc hiểu, tạo lập văn bản nghị luận về truyện hiện đại Việt Nam giai đoạn sau năm 1975 đến hết thế kỉ XX 

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin truyền thông...
4. Thái độ, phẩm chất:

- Ý thức đúng đắn mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời, giữa các mặt trong cuộc sống.

- Tự khám phá cho mình cách nhìn nhận cuộc sống khách quan, đúng đắn.
	3 tiết
	nt
	nt
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22/2 – 27/2

	ý

-Thực hành hàm ý

-Thực hành hàm ý (TT)


	1. Kiến thức: 

- Qua luyện tập thực hành, HS củng cố và nâng cao những kiến thức cơ bản về hàm ý, cách tạo hàm ý, tác dụng của hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ.

- Nắm vững đặc điểm của ngôn ngữ sử dụng trong các văn bản hành chính để phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác: chính luận khoa học và nghệ thuật.

2. Kĩ năng: 

- Có kĩ năng lĩnh hội được hàm ý, kĩ năng nói và viết theo cách có hàm ý trong những ngữ cảnh cần thiết.

- Có kỹ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của nhà nước, hoặc có thể tự soạn thảo những văn bản thông dụng như : đơn từ, biên bản,.... khi cần thiết.

3. Định hướng năng lực cần hình thành

- Năng lực đọc hiểu, năng lực sử dụng ngôn ngữ 

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và sáng tạo, năng lực giao tiếp...

4. Thái độ, phẩm chất:

- Tự hào, yêu quý hơn nữa tiếng Việt, quê hương, đất nước.

- Sống tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng...
	2 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV
-Chuẩn kiến thức

	
	Rèn kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn NL
	1. Kiến thức: 

- Các kiến thức về việc vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh... để làm văn nghị luận văn học.

- Rèn luyện cách thức mở bài, kết bài; diễn đạt trong bài văn nghị luận

2. Kĩ năng: 

- Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một trích đoạn văn xuôi.
- Kĩ năng viết, diễn đạt, xây dựng dàn ý bài văn nghị luận

3. Định hướng năng lực

- Năng lực tạo lập văn bản, sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác, công nghệ thông tin truyền thông...

4. Phẩm chất, thái độ: 
Có ý thức rút kinh nghiệm để làm tốt hơn bài văn nghị luận
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV
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08/3 – 13/3
	Kiểm tra gữa HK2
	- Năng lực phân tích thơ

-Năng lực đoc-hiểu văn bản
	2 tiết
	
	

	
	Chủ đề: Văn học NN
-Số phận con người
	1. Kiến thức:
- Hiểu rõ tính cách Nga kiên cường, nhân hậu.

- Nắm được nghệ thuật kể chuyện, khắc hoạ tính cách và sử dụng chi tiết của Sô-lô-khốp.

2. Kĩ năng: Đọc hiểu truyện nước ngoài theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực đọc - hiểu một tác phẩm văn xuôi dịch.

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận về truyện nước ngoài

- Năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác và sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông...
4. Thái độ, phẩm chất:

  Cùng suy ngẫm về số phận con người: Số phận mỗi người thường không phẳng phiu mà đầy éo le, trắc trở. Con người phải có đủ bản lĩnh và lòng nhân hậu để làm chủ số phận của mình, vượt lên sự cô đơn, mất mát, đau thương.
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình;
	-SGK; SGV
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15/3 – 20/3
	Chủ đề: Văn học NN (tt)
-Số phận con người (tt)
	Nt


	1 tiết
	nt
	nt

	
	Chủ đề: Văn học NN (tt)
-Ông già và biển cả 


	1. Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp không những của lão ngư phủ đơn độc và dũng cảm mà cả vẻ đẹp của “nhân vật” cá kiếm – kì phùng địch thủ của ông.

 - Làm quen với với một nét độc đáo trong nghệ thuật văn xuôi của Hê-minh-uê: từ những chi tiết giản dị, chân thực của một cuộc săn bắt cá, gợi mở những tầng ý nghĩa rộng lớn, khiến cho hai “nhân vật” chính mang một ý nghĩa biểu tượng. 

2. Kĩ năng: Đọc hiểu truyện nước ngoài theo đặc trưng thể loại.

3. Định hướng năng lực: 

- Năng lực đọc - hiểu một tác phẩm văn xuôi dịch.

- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận về truyện nước ngoài

- Năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác và sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông...
4. Thái độ, phẩm chất:

- Có ý thức hoàn thiện bản thân, có quan niệm sống, nhân sinh quan mới mẻ, tiến bộ.

- Qua tác phẩm, giúp HS rút ra một bài học về cách viết văn: tránh lối viết hoa mĩ mà rỗng tuếch, vốn thường được một số HS hiện nay ưa thích.
	2 tiet
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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22/3 – 27/3
	CHỦ ĐỀ: KỊCH HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 

           HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT 

	1. Kiến thức:
- Hiểu được bi kịch của con người khi bị đặt vào nghịch cảnh 

- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, bảo vệ quyền được sống đích thực cùng khát vọng hoàn thiện nhân cách.

- Thấy được kịch Lưu Quang Vũ đặc sắc trên nhiều phương diện : sự hấp dẫn của kịch bản văn học và nghệ thuật sân khấu; sự kết hợp giữa tính hiện đại với các giá trị truyền thống; sự phê phán mạnh mẽ quyết liệt và chất trữ tình đằm thắm, bay bổng.

2. Kĩ năng:

Củng cố nâng cao kĩ năng đọc – hiểu thể loại kịch.

3.Thái độ:

- Biết tự hoàn thiện bản thân về thể xác và tâm hồn. Biết kêu gọi, đấu tranh cho sự hoàn thiện vẻ đẹp nhân cách con người.

4. Các năng lực cần phát triển

- Năng lực chung : tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt : Nghe/ đọc hiểu, hiểu được ý nghĩa của văn bản tự sự, tạo lập được văn bản kịch.
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình;
	SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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29/3 – 03/4
	Diễn đạt trong văn nghị luận 


	1. Kiến thức :
-HS nhận biết được cách thức lập luận trong văn nghị luận;

-HS hiểu cách lập luận trong văn nghị luận đề làm bài tập lĩnh hội và tạo lập văn bản;

-Viết đoạn văn ( 200 từ) đảm bảo diễn đạt trôi chảy;

d/Vận dụng cao:

– Vận dụng hiểu biết về diễn đạt trong văn nghị luận để hoàn thành bài làm văn trọn vẹn

2. Kĩ năng :
a/ Biết làm: bài nghị luận về xã hội, văn học;

b/ Thông thạo: các bước làm bài nghị luận

3.Thái độ : (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

a/ Hình thành thói quen: diễn đạt trôi chảy;

b/ Hình thành tính cách: tự tin , sáng tạo khi hành văn

c/Hình thành nhân cách:

-Có ý thức tìm tòi cách diễn đạt hay

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:
– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến diễn đạt trong văn nghị luận ( dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, phong cách ngôn ngữ)

 – Năng lực đọc – hiểu các văn bản nghị luận xã hội và nghị luận văn học;

 – Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp diễn đạt trong văn nghị luận;

 – Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
	1 tiết
	Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi
	- SGK, SGV

- Tài liệu tham khảo

- Giáo án



	
	Trả bài kiểm tra giữa HK2 


	1. Kiến thức:

- Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ
- Có ý thức khắc phục mặt hạn chế, phát huy ưu điểm

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	Phát vấn,
	Bài Kt giữa kì của hs

	
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc



	1. Kiến thức
- Nắm được những luận điểm chủ yếu và liên hệ thực tế để hiểu rõ những đặc điểm của vốn văn hóa Việt Nam.

2. Kĩ năng
- Nâng cao kĩ năng đọc, nắm bắt và xử lí thông tin trong những văn bản khoa học,chính luận.

3. Thái độ, tư tưởng
- Giáo dục lòng tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập ngày nay.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; 
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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05/4 – 10/4
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc(tt)


	nt
	1 tiết
	nt
	nt

	
	Ôn tập phần Văn học


	1. Kiến thức:
- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình ngữ văn12

- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức ấy trên hai phương diện lịch sử và thể loại

2. Kĩ năng: Năng lực hệ thống các tác phẩm đã học theo thể loại, nắm được hồn cốt của những văn bản đã học.

3. Thái độ: Ý thức học tập có khoa học, biết tự củng cố, hệ thống kiến thức đã học

4. Định hướng phát triển năng lực:
– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở,…
	-SGK, SGV

- Tài liệu tham khảo

- Giáo án



	
	Ôn tập phần Làm văn 
	1. Kiến thức:

- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình ngữ văn12

- Nắm vững các thao tác viết bài NLVH

2. Kĩ năng: Năng lực tạo lập văn bản NLVH

3. Thái độ: Ý thức học tập có khoa học, biết tự củng cố, hệ thống kiến thức đã học

4. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; Khăn trải bàn; thuyết trình
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

-Giáo án
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6/4 – 11/4
	Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


	1. Kiến thức

- Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ đã học trong chương trình Ngữ văn THPT.

2. Kĩ năng

- Nâng cao thêm năng lực giao tiếp bằng Tiếng Việt ở 2 dạng nói và viết, và ở 2 quá trình tạo lập và lĩnh hội văn bản.

3. Thái độ, tư tưởng

- Giáo dục tình yêu tiếng Việt, ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp tiếng Việt.
	1 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; 
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng

	
	Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ


	1. Kiến thức
- Hệ thống hoá được những kiến thức cơ bản về lịch sử, đặc điểm loại hình và phong cách ngôn ngữ của tiếng Việt đã học từ lớp 10 đến lớp 12; nắm chắc đặc điểm phong cách và việc sử dụng mỗi phong cách trong ngữ cảnh giao tiếp phù hợp.

2. Kĩ năng
- Nâng cao thêm kĩ năng lĩnh hội và tạo lập văn bản thuộc từng phong cách khi cần thiết.

3. Thái độ, tư tưởng
- Tình yêu tiếng Việt. Tư duy tổng hợp.

4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung : Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

- Năng lực chuyên biệt : năng lực giao tiếp tiếng Việt.
	1 tiết
	Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở,…
	- SGK, SGV

- Tài liệu tham khảo

- Giáo án



	
	Bảng tra cứu từ Hán Việt


	1. Kiến thức

- Học sinh nắm được thế nào là yếu tố Hán Việt.

- Biết cách cấu tạo đặc biệt của từ Hán Việt.

- Biết cách dùng từ, các loại từ Hán Việt.

2. Kĩ năng

Giúp học sinh biết cách dùng từ hán việt trong việc viết văn biểu cảm và giao tiếp.

3. Thái độ, tư tưởng

Nhận biết từ Hán Việt, các loại từ ghép Hán Việt

Mở rộng vốn từ Hán Việt

4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung : Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

- Năng lực chuyên biệt : năng lực sử dụng từ Hán Việt
	1 tiết
	Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở,…
	- SGK, SGV

- Tài liệu tham khảo

- Giáo án
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12/4 – 17/4
	Ôn chủ đề : Văn xuôi k/c chống Pháp 1945-1954

-Vợ chồng Aphủ- TH 

-Vợ nhặt
	Kiến thức:

– Nắm được tư tưởng mà các tác giả gửi gắm qua những hình tượng trong hai tác phẩm: giá trị hiện thực ( cuộc sống khốn cùng của nhân dân bởi tầng lớp thống trị ), giá trị nhân đạo ( sự tố cáo, vẻ đẹp tiềm ẩn của con người, khát vọng hạnh phúc…)

– Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

– Hiểu được đối tượng của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Kĩ năng:

– Hoàn thiện kĩ năng đọc – hiểu văn bản tự sự theo đặc trưng thể loại.

Đang tải...

– Huy động kiến thức và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn văn xuôi.

Thái độ:

- Biết trân trọng, đồng cảm với những mảnh đời như Mị, A Phủ, những người trong gia đình Tràng

- Trân quý cuộc sống, lan tỏa sự yêu thương…

Các năng lực chính hướng tới

– Năng lực sáng tạo trình bày suy nghĩ, cảm nhận về các vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn xuôi.

– Năng lực giao tiếp giữa GV với HS, HS với HS.

– Năng lực hợp tác trong lúc làm việc việc nhóm của HS.

– Năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề đặt ra trong đề bài tập làm văn
	3 tiết
	Phát vấn; -Thảo luận nhóm; giảng bình; 
	-SGK; SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng
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19/4 – 24/4
	Ôn chủ đề: Văn xuôi k/c chống Mỹ 1965-1975

- Rừng xà nu-NTT

- Những đứa con trong gia đình- NT
	1. Kiến thức:

– Nắm được tư tưởng mà các tác giả gửi gắm qua những hình tượng trong hai tác phẩm

– Thấy được chất sử thi, ý nghĩa và giá trị của tác phẩm trong thời điểm nó được ra đời và trong thời đại ngày nay.

– Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

– Hiểu được đối tượng của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

2. Kĩ năng:

– Hoàn thiện kĩ năng đọc – hiểu văn bản tự sự theo đặc trưng thể loại.

– Huy động kiến thức và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn văn xuôi.

3. Thái độ:

– Biết trân trọng, yêu thương, cảm phục và học tập những con người bình thường mà giàu lòng trung hậu, vô cùng dũng cảm đã đem xương máu để giữ gìn, bảo vệ đất nước như người anh hùng T’nú, Chiến, Việt..

– Hình thành lòng yêu quê hương đất nước

4. Các năng lực chính hướng tới

– Năng lực sáng tạo trình bày suy nghĩ, cảm nhận về các vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn xuôi.

– Năng lực giao tiếp giữa GV với HS, HS với HS.

– Năng lực hợp tác trong lúc làm việc việc nhóm của HS.

– Năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề đặt ra trong đề bài tập làm văn.
	3 tiết
	Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở,…
	- SGK, SGV

- Tài liệu tham khảo

- Giáo án
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26/4 – 01/5
	Ôn chủ đề:Văn xuôi hiện đại sau 1975

Chiếc thuyền ngoài xa -NMC


	1. Kiến thức:

– Nắm được tư tưởng mà các tác giả gửi gắm qua những hình tượng tác phẩm: chiếc thuyền ngoài xa, người đàn bà làng chài….

– Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

– Hiểu được đối tượng của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

2. Kĩ năng:

– Hoàn thiện kĩ năng đọc – hiểu văn bản tự sự theo đặc trưng thể loại.

– Huy động kiến thức và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn văn xuôi.

3. Thái độ:

– Biết trân trọng, yêu thương những mảnh đời bất hạnh…

- Nhìn nhận vấn đề toàn diện, khách quan…

- Biết lên án cái xấu, cái ác…

4. Các năng lực chính hướng tới

– Năng lực sáng tạo trình bày suy nghĩ, cảm nhận về các vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn xuôi.

– Năng lực giao tiếp giữa GV với HS, HS với HS.

– Năng lực hợp tác trong lúc làm việc việc nhóm của HS.

– Năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề đặt ra trong đề bài tập làm văn.
	2 tiết
	Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở,…
	- SGK, SGV

- Tài liệu tham khảo

- Giáo án



	
	Đọc sách- Thư viện
	1. Kiến thức: phù hợp chủ đề GV giao

2. Kĩ năng: tự học có định hướng ngoài không gian lớp học

3. Thái độ: giao tiếp, ý thức tự học…

4. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL tự học, NL sáng tạo.
– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, cảm thụ văn học, tạo lập văn bản.
	1 tiết
	Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở,…
	Tài liệu tham khảo

	16

03/5 – 08/5
	KT cuối HK2
	1. Kiến thức: Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ: Có ý thức ôn luyện và nỗ lực khi làm bài.

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	120 phut
	Thực hành
	Đề thi

	17

10/5 – 15/5
	Trả bài KT cuối HK2


	1. Kiến thức: Kiến thức các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng: Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.

3. Thái độ: Có ý thức khắc phục mặt hạn chế, phát huy ưu điểm

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	1 tiết
	Gợi mở, phân tích
	Bài thi

	
	Hướng dẫn giải đề thi TNTHPT
	1. Kiến thức: Kiến thức tổng thể các bài giảng văn, tiếng Việt, làm văn 

2. Kỹ năng: Đọc hiểu, viết đoạn/ bài phân tích về một vấn đề xã hội hoặc văn học.


3. Thái độ Có ý thức cố gắng ôn và luyện đề

4. Về định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
	2 tiết
	Gợi mở, phân tích
	Tài liệu tham khảo


 Lưu ý:
- Có thể mở rộng thêm thời gian cho tiết học (không quá 15 phút, bằng 1/3 tiết)
- Có thể rút ngắn lại thời gian của tiết dạy (không quá 15 phút, bằng 1/3 tiết dạy)
- Giáo viên linh hoạt điều chỉnh thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế.
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HỌC KÌ 1

	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1

07/9 – 11/9/2020
	1-2


	LUYỆN TẬP: ĐỌC- HIỂU (XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG VĂN BẢN)

	2

14/9 – 19/9
	3-4
	LUYỆN TẬP: VĂN BIỂU CẢM

	3

21/9 – 26/9
	5-6
	LUYỆN TẬP : ĐỌC- HIỂU (XÁC ĐỊNH NỘI DUNG, Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN )

	4

28/9 – 03/10
	7-8
	LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN NLXH

	5

05/10 – 10/10
	9-10
	LUYỆN TẬP: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ

	6

12/10 – 17/10
	11-12
	LUYỆN TẬP: Tấm Cám



	7

19/10 –24/10
	13-14
	LUYỆN TẬP: Văn tự sự

	8

26/10 – 31/10
	15-16
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu văn bản

	9

02/11 – 07/11
	17-18
	LUYỆN TẬP: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

	10

09/11 –14/11
	19-20
	LUYỆN TẬP: Ca dao hài hước

	11

16/11 – 21/11
	21-22
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu văn bản (tt)

	12

23/11 – 28/11
	23-24
	LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN NLXH (tt)

	13

30/11 – 05/12
	25-26
	LUYỆN TẬP: Tỏ lòng

	14

07/12 – 12/12
	27-28
	LUYỆN TẬP: Cảnh ngày hè

	15

14/12 – 19/12
	29-30
	LUYỆN TẬP: Nhàn

	16

21/12 – 26/12
	31-32
	Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I):

	17

28/12 – 02/1/21
	
	LUYỆN TẬP: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

	18

04/1/21 – 09/1/21
	33-34
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu văn bản


HỌC KÌ II

	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1,2
	1-2
	Luyện tập: Phú sông Bạch Đằng

	3,4
	3-4
	Luyện tập: Đại cáo bình Ngô (NT) -Tác giả

	5,6
	5-6
	Luyện tập: Đại cáo bình Ngô (NT) -Tác phẩm

	7-8
	7-8
	Luyện tập: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

	Từ 08/2-hết 16/2

	9-10
	9-10
	Luyện tập: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

	11-12


	11-12


	Luyện tập: Trao duyên (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

	13-14
	13-14
	Luyện tập: Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du);

	15
	15
	Luyện tập: Đọc- hiểu văn bản

	16
	
	KT HK2

	17
	17
	Luyện tập: Đọc- hiểu văn bản (tt)
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HỌC KÌ I


	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1 -2
	1-2
	Luyện tập: Tự tình II

	3-4
	3-4
	Luyện tập: Câu cá mùa thu

	5-6
	5-6
	Luyện tập: Thương vợ

	7-8
	7-8
	Luyện tập: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

	9-10
	9-10
	Luyện tập: Hai đứa trẻ

	11-12
	11-12
	Luyện tập: Chữ người tử tù

	13-14
	13-14
	Luyện tập: Chí Phèo

	15
	15
	Luyện tập: Hạnh phúc của một tang gia

	16
	16
	Kiểm tra HK1

	17-18
	17-18
	Luyện tập: Đọc- hiểu


HỌC KÌ II
	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1-2
	1-2
	LUYỆN TẬP: NLXH

	3-4
	3-4
	LUYỆN TẬP: Lưu biệt khi xuất dương

	5-6
	5-6
	LUYỆN TẬP: Vội vàng

	7-8
	7-8
	LUYỆN TẬP: Tràng giang

	 9-10
	9-10
	LUYỆN TẬP: Đây thôn Vĩ Dạ

	11-12
	11-12
	LUYỆN TẬP: Chiều tối

	13-14
	13-14
	LUYỆN TẬP: Từ ấy

	15
	15
	LUYỆN TẬP: Đọc –hiểu

	16
	16
	Thi hk2

	17
	17
	 LUYỆN TẬP: Đọc –hiểu (tt)
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HỌC KÌ I


	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1

07/9 – 12/9/2020
	1-2


	LUYỆN TẬP: Các phương thức biểu đạt

	2

14/9 – 19/9
	3-4


	LUYỆN TẬP: Tuyên ngôn Độc lập

	3

21/9 – 26/9
	5-6
	LUYỆN TẬP: Viết đoan văn NLXH


	4

28/9 – 03/10
	7-8
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu

	5

05/10 – 10/10
	9-10
	LUYỆN TẬP: Tây Tiến

	6

12/10 – 17/10
	11-12
	LUYỆN TẬP: Tây Tiến(tt)

	7

19/10 –24/10
	13-14
	LUYỆN TẬP: Việt Bắc

	8

26/10 – 31/10
	15-16
	LUYỆN TẬP: Việt Bắc (tt)

	9

02/11 – 07/11
	17-18
	LUYỆN TẬP: Đất Nước

	10

09/11 –14/11
	19-20


	LUYỆN TẬP: Đất Nước(tt)

	11

16/11 – 21/11
	21-22
	LUYỆN TẬP: Sóng

	12

23/11 – 28/11
	23-24
	LUYỆN TẬP: Sóng (tt)

	13

30/11 – 05/12
	25-26
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)

	14

07/12 – 12/12
	27-28
	LUYỆN TẬP: Người lái đò Sông Đà

	15

14/12 – 19/12
	29-30
	LUYỆN TẬP: Ai đã đặt tên cho dòng sông?

	16

21/12 – 26/12
	31-32
	Bài số 4 (kiểm tra cuối HK1)

	17

28/12 – 02/1/21
	33-34
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)

	18

04/1/21 – 09/1/21
	35-36
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)


HỌC KÌ II

	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1

11/1 – 16/1/2021

	1-2
	LUYỆN TẬP: Vợ chồng Aphủ

	2

18/1 – 23/1
	3-4
	LUYỆN TẬP: Vợ chồng Aphủ (tt)

	3

25/1 – 30/1

	5-6
	LUYỆN TẬP: Vợ nhặt

	4

01/2 – 06/2
	7-8
	LUYỆN TẬP: Vợ nhặt (tt)

	Từ 08/2-hết 16/2

	 5

17/2 – 20/2
	9-10


	LUYỆN TẬP : Những đứa con trong gia đình

	6

22/2 – 27/2
	11-12
	LUYỆN TẬP: Chiếc thuyền ngoài xa

	7

08/3 – 13/3
	13-14
	LUYỆN TẬP: Chiếc thuyền ngoài xa(tt)

	8

15/3 – 20/3
	15-16
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu

	9

22/3 – 27/3
	17-18
	LUYỆN TẬP: Viết đoạn NLXH

	10

29/3 – 03/4
	19-20
	LUYỆN TẬP: Hồn Trương Ba, da hàng thịt

	11

05/4 – 10/4
	21-22
	LUYỆN TẬP: Hồn Trương Ba, da hàng thịt(tt)

	12

6/4 – 11/4
	23-24
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)

	13

12/4 – 17/4
	25-26
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)

	14

19/4 – 24/4
	27-28
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)

	15

26/4 – 01/5
	29-30
	LUYỆN TẬP: Viết đoạn NLXH

	16

03/5 – 08/5
	31-32
	KT HK2 



	17

10/5 – 15/5
	33-34
	LUYỆN TẬP: Đọc- hiểu (tt)
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HK1
	1

07/9 – 12/9/2020
	1
	Những lỗi thường gặp trong sử dụng tiếng Việt-Thực hành sửa lỗi

	2

14/9 – 19/9
	2
	Những lỗi thường gặp trong sử dụng tiếng Việt-Thực hành sửa lỗi (TT)

	3

21/9 – 26/9
	3
	Một số vấn đề cơ bản của VHDG trong chương trình ngữ văn 10

	4

28/9 – 03/10
	4
	Một số vấn đề cơ bản của VHDG trong chương trình ngữ văn 10 (tt)

	5

05/10 – 10/10
	5
	Một số vấn đề cơ bản của VHDG trong chương trình ngữ văn 10 (tt)

	6

12/10 – 17/10
	6
	Một số vấn đề cơ bản của VHDG trong chương trình ngữ văn 10(tt)

	7

19/10 –24/10
	7
	Những lỗi thường gặp trong tạo lập Văn bản

	8

26/10 – 31/10
	8
	Thực hành sửa lỗi trong tạo lập Văn bản

	9

02/11 – 07/11
	9
	Củng cố kiến thức: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

	10

09/11 –14/11
	10
	Củng cố kiến thức: Ca dao hài hước

	11

16/11 – 21/11
	11
	Tiết học trải nghiệm tại thư viện

	12

23/11 – 28/11
	12
	Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của VHTĐ Việt Nam qua các tác phẩm trong chương trình ngữ văn 10

	13

30/11 – 05/12
	13
	Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của VHTĐ Việt Nam qua các tác phẩm trong chương trình ngữ văn 10 (tt)

	14

07/12 – 12/12
	14
	Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của VHTĐ Việt Nam qua các tác phẩm trong chương trình ngữ văn 10 (tt)

	15

14/12 – 19/12
	15
	Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của VHTĐ Việt Nam qua các tác phẩm trong chương trình ngữ văn 10 (tt)

	16

21/12 – 26/12
	16
	KT cuối kì 1

	17

28/12 – 02/1/21
	17
	Những nộ dung chủ yếu của phần VHNN trong chương trình ngữ văn 10

	18

04/1/21 – 09/1/21
	18
	Những nộ dung chủ yếu của phần VHNN trong chương trình ngữ văn 10


HK2
	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1

11/1 – 16/1/2021

	1
	Củng cố kiến thức: Phú sông Bạch Đằng

	2

18/1 – 23/1
	2
	Củng cố kiến thức: Đại cáo bình Ngô

	3

25/1 – 30/1
	3
	Củng cố kiến thức: Lập dàn ý bài văn thuyết

	4

01/2 – 06/2
	4
	Củng cố kiến thức: Phương pháp thuyết minh



	Từ 08/2-hết 16/2

	 5

17/2 – 20/2
	5


	Củng cố kiến thức: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

	6

22/2 – 27/2
	6
	Củng cố kiến thức: Viết đoạn văn thuyết minh

	7

08/3 – 13/3
	7
	Củng cố kiến thức: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

	8

15/3 – 20/3
	8
	Củng cố kiến thức: Viết quảng cáo

	9

22/3 – 27/3
	9
	Củng cố kiến thức: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

	10

29/3 – 03/4
	10
	Củng cố kiến thức: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

	11

05/4 – 10/4
	11
	Củng cố kiến thức: Trao duyên

	12

6/4 – 11/4
	12
	Củng cố kiến thức: Chí khí anh hùng Củng cố kiến thức: Chí khí anh hùng

	13

12/4 – 17/4
	13
	Củng cố kiến thức: Các thao tác nghị luận

	14

19/4 – 24/4
	14
	Củng cố kiến thức: Phép điệp

	15

26/4 – 01/5
	15
	Củng cố kiến thức: Phép đối

	16

03/5 – 08/5
	16
	KT CUỐI KÌ 2



	17

10/5 – 15/5
	17
	Củng cố kiến thức: các phép tu từ Ẩn dụ, hoán dụ
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HK1

	1

07/9 – 12/9/2020
	1
	Củng cố kiến thức: Tự tình II

	2

14/9 – 19/9
	2
	Củng cố :Câu cá mùa thu

	3

21/9 – 26/9
	3
	Củng cố :Thương vợ

	4

28/9 – 03/10
	4
	Củng cố : Bài ca ngất ngưởng

	5

05/10 – 10/10
	5
	Củng cố : Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

	6

12/10 – 17/10
	6
	Củng cố : Chiếu cầu hiền

	7

19/10 –24/10
	7
	Củng cố : Thao tác lập luận so sánh

	8

26/10 – 31/10
	8
	Củng cố : Hai đứa trẻ

	9

02/11 – 07/11
	9
	Củng cố :Hai đứa trẻ (TT)

	10

09/11 –14/11
	10
	Củng cố : Chữ người tử tù

	11

16/11 – 21/11
	11
	Củng cố :Chữ người tử tù (TT)

	12

23/11 – 28/11
	12
	Củng cố : Chí phèo

	13

30/11 – 05/12
	13
	Củng cố : Chí phèo (TT)

	14

07/12 – 12/12
	14
	Củng cố : Phong cách ngôn ngữ báo chí

	15

14/12 – 19/12
	15
	Củng cố : Bản tin,

	16

21/12 – 26/12
	16
	Kt CUỐI KÌ 1

	17

28/12 – 02/1/21
	17
	Củng cố : Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

	18

04/1/21 – 09/1/21
	18
	Củng cố :Vĩnh biệt Cửu trùng đài (trích) -Nguyễn Huy Tưởng


HK2
	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1

11/1 – 16/1/2021
	1
	Củng cố : Lưu biệt khi xuất dương

	2

18/1 – 23/1
	2
	Củng cố : Hầu trời

	3

25/1 – 30/1
	3
	Củng cố : Hầu trời (TT)

	4

01/2 – 06/2
	4
	Củng cố : Tràng giang

	Từ 08/2-hết 16/2

	5

17/2 – 20/2
	5


	Củng cố : Đây thôn Vĩ Dạ

	6

22/2 – 27/2
	6
	Củng cố : Chiều tối


	7

08/3 – 13/3
	7
	Củng cố : Từ ấy

	8

15/3 – 20/3
	8
	Củng cố : Tôi yêu em

	9

22/3 – 27/3
	9
	Củng cố : Tiểu sử tóm tắt

	10

29/3 – 03/4
	10
	Củng cố : Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

	11

05/4 – 10/4
	11
	Củng cố : Thao tác lập luận bình luận

	12

6/4 – 11/4
	12
	Củng cố : Phong cách ngôn ngữ chính luận

	13

12/4 – 17/4
	13
	Củng cố : Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận

	14

19/4 – 24/4
	14
	Củng cố : Tóm tắt văn bản nghị luận

	15

26/4 – 01/5
	15
	Củng cố : Luyện tập Đọc- hiểu

	16

03/5 – 08/5
	16
	Kt CUỐI KÌ 2

	17

10/5 – 15/5
	17
	Củng cố : Luyện tập Đọc- hiểu (tt)
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HK1

	1

07/9 – 12/9/2020
	1
	Củng cố: Tuyên ngôn Độc lập- Tác giả HCM

	2

14/9 – 19/9
	2
	Củng cố: Tuyên ngôn Độc lập –Tác phẩm

	3

21/9 – 26/9
	3
	Củng cố: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

	4

28/9 – 03/10
	4
	Củng cố: Phong cách ngôn ngữ khoa học



	5

05/10 – 10/10
	5
	Củng cố: Tây Tiến

	6

12/10 – 17/10
	6
	Củng cố: Tây Tiến (tt)

	7

19/10 –24/10
	7
	Củng cố :Việt Bắc-Tố Hữu (Tác giả)

	8

26/10 – 31/10
	8
	Củng cố :Việt Bắc-Tố Hữu (Tác Phẩm)

	9
02/11 – 07/11
	9
	Củng cố :Việt Bắc-Tố Hữu (Tác Phẩm) (tt)

	10

09/11 –14/11
	10
	Củng cố: Đất Nước

	11

16/11 – 21/11
	11
	Củng cố: Đất Nước TT

	12

23/11 – 28/11
	12
	Củng cố: Sóng

	13

30/11 – 05/12
	13
	Củng cố: Sóng TT

	14

07/12 – 12/12
	14
	Củng cố :Người lái đò Sông Đà

	15

14/12 – 19/12
	15
	Củng cố: Người lái đò Sông Đà(tt)

	16

21/12 – 26/12
	16
	Kiểm tra cuối kì 1

	17

28/12 – 02/1/21
	17
	Củng cố: Ai đã đặt tên cho dòng sông?



	18

04/1/21 – 09/1/21
	18
	Củng cố: Ai đã đặt tên cho dòng sông?(tt)




HK2
	TUẦN
	TIẾT
	Tên bài

	1

11/1 – 16/1/2021
	1
	Củng cố: Vợ chồng Aphủ- TH

	2

18/1 – 23/1
	2
	Củng cố: Vợ chồng Aphủ- TH (tt)

	3

25/1 – 30/1
	3
	Củng cố: Vợ nhặt- Kim Lân

	4

01/2 – 06/2
	4
	Củng cố: Vợ nhặt- Kim Lân TT

	Từ 08/2-hết 16/2

	5

17/2 – 20/2
	5


	Củng cố: Rừng xà nu-NTT



	6

22/2 – 27/2
	6
	Củng cố: Rừng xà nu-NTT ( TT)



	7

08/3 – 13/3
	7
	Củng cố: Những đứa con trong gia đình

	8

15/3 – 20/3
	8
	Củng cố: Những đứa con trong gia đình (tt)

	9

22/3 – 27/3
	9
	Củng cố: Chiếc thuyền ngoài xa -NMC



	10

29/3 – 03/4
	10
	Củng cố: Chiếc thuyền ngoài xa -NMC

(tt)

	11

05/4 – 10/4
	11
	Củng cố: Hồn Trương Ba, da hàng thịt –LQV

	12

6/4 – 11/4
	12
	Củng cố: Hồn Trương Ba, da hàng thịt –LQV (TT)

	13

12/4 – 17/4
	13
	Củng cố: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

	14

19/4 – 24/4
	14
	Luyện tập : Đọc- hiểu

	15

26/4 – 01/5
	15
	Luyện tập : Đọc- hiểu

	16

03/5 – 08/5
	16
	Kt CUỐI KÌ 2

	17

10/5 – 15/5
	17
	Luyện tập: Viết đoạn NLXH


